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Lời đầu tiên, em xin gởi lời chân thành cảm ơn đến quý Thầy

Cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã trực tiếp giảng dạy,

truyền đạt những nền tảng kiến thức cơ bản, hành trang vô cùng

quý giá cho em sau này.

Đặc biệt em xin gởi lời cám ơn đến Thầy giáo - ThS. Mai

Chiếm Tuyến – Thầy đã hướng dẫn cho em và giải đáp tận tình

những thắc mắc trong quá trình thực tập và viết đề tài khóa luận tốt

nghiệp.

Bên cạnh đó, em cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến

Ban Giám đốc và tập thể anh chị cán bộ nhân viên Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã tạo cơ hội cho em hiểu rõ hơn

về môi trường hoạt động của ngành Ngân hàng cũng như tạo điều

kiện thuận lợi nhất để em có thể thu thập thông tin phục vụ cho bài

luận văn này.

Cuối cùng em xin được gởi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè

luôn bên cạnh ủng hộ và động viên để em có thể hoàn thành tốt đợt

thực tập cũng như hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Trong quá trình thực tập và viết bài, do kinh nghiệm thực tiễn

và nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những
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thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý Thầy Cô để

khóa luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Hoàng Lê Phương An
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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Trong thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã hỗ trợ

được phần nào nhu cầu vốn giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, góp

phần vào sự phát triển chung của kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh việc đẩy mạnh cho vay thì

chất lượng thẩm định các dự án trước khi đưa ra quyết định cấp tín dụng cũng được

Chi nhánh đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng cho vay không chỉ có vai trò quan

trọng cho bản thân Ngân hàng mà còn là cơ sở giúp các daonh nghiệp sử dụng vốn có

hiệu quả, giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững. Do đó em chọn đề tài “Đánh giá

chất lượng thẩm định dự án đầu tư ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Chi nhánh Huế” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

 Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thẩm định DAĐT và chất lượng

thẩm định DAĐT của ngân hàng thương mại.

- Đánh giá chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế.

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định

DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế.

 Dữ liệu phục vụ nghiên cứu

Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo thường niên, số liệu

về hoạt động kinh doanh nói chung và công tác thẩm định DAĐT nói riêng của Ngân

hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013.

 Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu và thông tin được thu thập từ các báo cáo của Ngân hàng TMCP Quân

đội Chi nhánh Huế qua các năm, ngoài ra có thể thu thập số liệu thứ cấp qua báo chí,

Internet, truyền hình...

 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Phương pháp xử lý
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Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2007.

Phương pháp thống kê mô tả

Tổng hợp số liệu mà Ngân hàng cung cấp từ đó đưa ra các sơ đồ, biểu đồ để thể

hiện và đánh giá các chỉ tiêu.

Phương pháp so sánh

Dựa vào các số liệu có sẵn để tiến hành so sánh đánh giá tình hình hoạt động

kinh doanh của Ngân hàng giữa các năm; đưa ra số tương đối, tuyệt đối, tốc độ tăng

giảm liên hoàn…của các chỉ tiêu.

 Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư

tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2011 – 2013 như sau:

- Quy trình thẩm định DAĐT của Ngân hàng được phân cấp một cách chi tiết từ

trên xuống dưới, thống nhất chung cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội, tạo

điều kiện cho các Chuyên viên thực hiện chính xác và có thể kiểm tra nhanh chóng,

hiệu quả hơn về hồ sơ xin vay vốn của DA.

- Số lượng DA được thẩm định và được duyệt tăng theo từng năm. Tỷ lệ DA bị từ

chối cho vay chiếm tỷ lệ tương đối thấp có thể chấp nhận được, chỉ từ 6,29% đến 8%.

- Phân theo lĩnh vực hoạt động, Ngân hàng tập trung cho vay ngành Nông lâm

ngư nghiệp và Dịch vụ. Hai ngành này chiếm tỷ trọng khá lớn lần lượt là trong tổng số

DAĐT được xét duyệt cho vay. Năm 2013, tỷ lệ DAĐT được xét duyệt của ngành

Nông lâm ngư nghiệp là 31,75% và ngành Dịch vụ là 44,50%. Phân theo thành phần

kinh tế, có thể nhận thấy rằng thành phần Tư nhân là khách hàng chủ yếu của Ngân

hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế, thành phần này luôn chiếm trên 80% khách

hàng vay vốn.

- Tổng số DA được thẩm định và xét duyệt cho vay trong ba năm qua là 582

DA. Trong đó có 103 DA có tổng dự toán thấp hơn thực tế khiến cho việc thực hiện

DA gặp khó khăn về nguồn vốn, chậm trễ về thời gian. Số DA có dự toán vốn cao hơn

thực tế là 43 DA đã làm lãng phí nguồn vốn.

- Thời gian thẩm định đã được rút ngắn so với trước đây. Từ đó giúp chủ đầu tư không

bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của doanh nghiệp.
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- Tổng số DA hoạt động có hiệu quả là 466 DA, chiếm tỷ lệ khá cao 80,07%.

Hầu hết các DA đều đã thực hiện đúng với mục tiêu đề ra ban đầu.

- Trong năm 2011, nợ xấu của NHQĐ Chi nhánh Huế chỉ 479 triệu đồng, tương

đương 0,06% tổng dư nợ. Sang năm 2012, nợ xấu là 839 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09%

tổng dư nợ. Năm 2013, do hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân gặp phải những khó

khăn nhất định nên tỷ lệ nợ xấu tăng lên đến 1,11%. So với tình hình chung của các

NHTM khác, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế vẫn ở trong

tầm kiểm soát được.

- Doanh số cho vay trong năm 2012 tăng vượt trội so với năm 2011, tăng

118.990 triệu đồng. Bước sang năm 2013, trước tình hình khó khăn chung của nền

kinh tế, NHQĐ đã biết các lựa chọn khách hàng tiềm năng và quá trình thẩm định

DAĐT đạt hiệu quả nên nhờ đó các hợp đồng vay dài hạn cũng tăng lên đến 407.052

triệu đồng, chiếm 41,59% trong cơ cấu doanh số cho vay của năm.

- Năm 2013, nền kinh tế lạm phát, tâm lý ngại khi quyết định vay vốn đã ảnh

hưởng đến doanh số thu nợ của Ngân hàng. Trong năm này, doanh số thu nợ của

khách hàng tổ chức đạt 406.145 triệu đồng, chiếm 41,57%. Tổng doanh số thu nợ năm

2013 giảm 0,81 so với năm 2012.

- Dư nợ tín dụng trong năm 2013 tăng lên đến 907 triệu đồng, cao hơn rất nhiều

lần so với các năm trước đó.

- Nghiên cứu tỷ lệ các nhóm nợ phân theo tổng dư nợ thì nợ nhóm 3 (nợ dưới

tiêu chuẩn) luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây cũng chính là tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng

trong năm 2011 và năm 2012. Sang năm 2013, cùng với sự gia tăng của nhóm nợ này,

nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đã nâng tổng nợ quá hạn của

năm lên đến 1.424 triệu đồng, tăng 69,73% so với năm 2012.

Tuy còn một số tồn tại và hạn chế nhưng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế vẫn đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, cùng những chính sách ưu đãi về lãi

suất nên đã tạo được lòng tin cho khách hàng, thu hút được các nhà đầu tư tham gia

vay vốn. Qua đó cũng đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện quá trình thẩm định một

cách linh hoạt phù hợp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất

lượng thẩm định DAĐT, giúp Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế ngày càng

phát triển, trở thành một trong những NHTM lớn mạnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và Nhà nước

đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc: từ một nước nghèo nàn,

lạc hậu, chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt Nam đã phát triển khá vững chắc,

bước đầu thoát khỏi những khó khăn do thời kì trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện

được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đó là: đến năm 2020, đưa Việt Nam trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì đòi hỏi cả nước cần phải nỗ lực

hơn nữa. Trong giai đoạn này, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang

thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất... đổi mới kỹ

thuật công nghệ. Điều này trên thực tế vấp phải một trở ngại rất lớn đó là thiếu hụt vốn

từ các thành phần kinh tế trong nước. Hơn nữa, các dự án đầu tư như vậy đòi hỏi số

vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu mà không phải bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào cũng

có thể đáp ứng. Do vậy, sự trợ giúp từ hệ thống Ngân hàng là điều kiện quan trọng để

dự án đầu tư thành công.

Ngân hàng thương mại là tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận. Mọi hoạt

động đều hướng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân tán và giảm thiểu rủi ro. Khi xác

lập mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì trước khi đưa ra quyết định cho

vay, Ngân hàng luôn phải đứng trước các câu hỏi: Cho ai vay? Vay như thế nào? Cho

vay trong thời gian bao lâu? Quản lý các khoản vay ra sao? Thu lãi và gốc như thế nào?

Trước mỗi dự án đầu tư, Ngân hàng đều phải thẩm định xem dự án có khả thi

hay không, doanh nghiệp có khả năng hoàn vốn, thu lợi nhuận không, và nhất là có

khả năng trả nợ, lãi cho Ngân hàng hay không. Thẩm định dự án đầu tư là bước đầu

tiên và quan trọng nhất để đảm bảo rằng cho vay đạt được ba tiêu  chí cơ bản: lợi

nhuận – an toàn – lành mạnh.

Trên thực tế, công tác thẩm định dự án đầu tư của các NHTM vẫn còn nhiều

hạn chế, nhiều dự án hoạt động không hiệu quả, ngân hàng không thu hồi được vốn

đầu tư do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Là một ngân hàng lớn trong hệ

thống NHTM của Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế
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sau một thời gian hoạt động đã tạo được uy tín vững chắc trên thị trường và gặt hái

được những thành công đáng kể. Trong định hướng của phát triển của Ngân hàng, chú

trọng công tác cho vay dự án đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đây là một

hoạt động vô cùng cần thiết để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NH trong

bối cảnh hiện nay, đồng thời  mang lại lợi nhuận đáng kể cho Ngân hàng. Để cho vay

dự án đầu tư thực sự có hiệu quả, đòi hỏi Ngân hàng phải có những giải pháp đúng đắn

và thích hợp  nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định DAĐT.

Xuất phát từ những lý do đó, em chọn vấn đề: “Đánh giá chất lượng thẩm định

dự án đầu tư ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế” làm đề

tài tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thẩm định DAĐT và chất lượng

thẩm định DAĐT của ngân hàng thương mại.

- Đánh giá chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế.

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định

DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế.

3. Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu và thông tin được thu thập từ các báo cáo của Ngân hàng TMCP Quân

đội Chi nhánh Huế qua các năm, ngoài ra có thể thu thập số liệu thứ cấp qua báo chí,

Internet, truyền hình...

 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Phương pháp xử lý

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2007.

Phương pháp thống kê mô tả

Tổng hợp số liệu mà Ngân hàng cung cấp từ đó đưa ra các sơ đồ, biểu đồ để thể

hiện và đánh giá các chỉ tiêu.
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Phương pháp so sánh

Dựa vào các số liệu có sẵn để tiến hành so sánh đánh giá tình hình hoạt động

kinh doanh của Ngân hàng giữa các năm; đưa ra số tương đối, tuyệt đối, tốc độ tăng

giảm liên hoàn…của các chỉ tiêu.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP

Quân đội Chi nhánh Huế.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Thời gian: từ năm 2011 đến 2013.

+ Không gian: Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế.
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG THẨM

ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về DAĐT và thẩm định DAĐT

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về DAĐT

1.1.1.1. Khái niệm về DAĐT

Ngân hàng thế giới (World Bank) - một định chế tài chính đa quốc gia rất nổi

tiếng trong lĩnh vực tài trợ dự án ở khắp nơi trên thế giới đã đưa ra định nghĩa là: Dự

án đầu tư là tổng thế các chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được

hoạch định nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong thời gian nhất định.

Ở Việt Nam, theo Nghị định số 177/NĐ-CP về điều lệ quản lý dự án đầu tư và

xây dựng, dự án đầu tư được định nghĩa như sau: “Dự án đầu tư là một tập hợp những

đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định

nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng sản

phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian nhất định”.

Với cách tiếp cận khác nhau sẽ có những khái niệm về dự án đầu tư. Tuy nhiên,

đứng trên góc độ nào thì một DAĐT cũng bao gồm những nội dung chính sau: mục

tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, các hoạt động cần thực hiện trong dự án để đạt

được những mục tiêu của dự án, các nguồn lực dành cho dự án như nguồn lực con

người, tài chính và cuối cùng là kết quả dự án,đầu ra dự án - đây là điều kiện cần thiết

để thực hiện mục tiêu của dự án.

1.1.1.2. Phân loại DAĐT

Để tiện cho việc theo dõi, quản lý dự án, người ta tiến hành phân loại dự án đầu

tư. Việc phân loại có thể dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau như:

- Theo quy mô: dự án lớn, vừa, nhỏ.

- Theo phạm vi: dự án trong nước, dự án quốc tế.

- Theo thời gian: ngắn, trung, dài hạn, nhưng thường các dự án là trung dài hạn.
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- Theo nội dung và theo tính chất loại trừ. Với dự án của doanh nghiệp thường

quan tâm đến hai cách phân loại cuối.

 Theo nội dung

Dự án đầu tư mới: thường là những dự án rất lớn, liên quan tới những khoản

đầu tư mới, nhằm tạo ra những sản phẩm mới, độc lập với quá trình sản xuất cũ.

Dự án đầu tư mở rộng: nhằm tăng năng lực sản xuất để hình thành nhà máy,

phân xưởng mới, dây chuyền sản xuất mới với mục đích cung cấp thêm những sản

phẩm cùng loại cho thị trường.

Dự án đầu tư nâng cấp (chiều sâu) liên quan đến việc thay đổi công nghệ, tạo ra

một công nghệ mới cao hơn trong cùng một tổ chức cũ.

 Theo tính chất loại trừ

Dự án độc lập (không có tính loại trừ): việc thực hiện dự án này không liên

quan đến việc chấp nhận hay bác bỏ dự án kia.

Dự án phụ thuộc: khi chấp nhận dự án này có nghĩa là loại bỏ dự án kia bởi

những giới hạn về nguồn lực hoặc sự liên quan có tác động lẫn nhau về công nghệ,

môi trường …

1.1.2. Thẩm định DAĐT

1.1.2.1. Khái niệm thẩm định DAĐT

Một dự án đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn đầu tư, dự án càng kéo dài trong

nhiều năm thì càng chịu nhiều rủi ro, biến động không thể lường trước hết. Những

nhận định đưa ra trong dự án chỉ là ý kiến chủ quan của người lập dự án - chủ đầu tư

hoặc cơ quan tư vấn mà chủ đầu tư thuê lập dự án trên cơ sở các ý đồ kinh doanh của

chủ đầu tư. Chủ đầu tư xuất phát từ lợi ích cá nhân của mình rồi kết hợp với lợi ích

chung để sắp đặt đầu tư. Vì vậy, dù soạn thảo cẩn thận đến đâu, dự án khó tránh khỏi

những nhận định sai lầm, bất hợp lý, đòi hỏi dự án phải được các nhà tài trợ, các cơ

quan quản lý nhà nước và ngân hàng - nơi cung cấp vốn cho dự án thẩm định.

Từ đó ta có thể hiểu khái niệm thẩm định DAĐT: “Thẩm định dự án đầu tư là

quá trình thẩm tra, xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện về các mặt

pháp lý, các nội dung cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả, tính khả thi, tính hiện thực của

dự án, để quyết định đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư hay quy định đầu tư... ”
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Dưới góc độ là người trực tiếp góp vốn đầu tư, các NHTM coi “Thẩm định dự

án là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung

có ảnh trực tiếp đến sự vận hành và tính sinh lợi của công cuộc đầu tư”.

Căn cứ vào các thông tin do khách hàng cung cấp (hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài

chính, hồ sơ dự án, hồ sơ đảm bảo tiền vay, các quyết định liên quan… ), các thông tin

từ các đối tác có liên quan, thông tin từ thị trường và thông tin qua điều tra trực tiếp tại

nơi hoạt động của khách hàng, NHTM đưa ra quyết định có tài trợ vốn cho dự án

không. Như vậy có thể hiểu, thẩm định dự án đầu tư trong các NHTM là thẩm định

trước đầu tư, đây được coi là công tác rất quan trọng trong hoạt động tài trợ vốn của

Ngân hàng.

1.1.2.2. Sự cần thiết phải thẩm định DAĐT

 Đối với nhà đầu tư

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, những kết quả thu được là một trong

những cơ sở quan trọng để có quyết định bỏ vốn đầu tư được đúng đắn.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, có cơ sở để thực hiện dự án đúng tiến độ

và có hiệu quả, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và trả nợ vay.

 Đối với Ngân hàng

- Nhằm giúp quá trình thẩm định hồ sơ cấp tín dụng dự án diễn ra thống nhất,

khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đáp

ứng tốt hơn nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng.

- Xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của các cán bộ, đơn vị liên

quan trong quá trình thẩm định cấp tín dụng dự án.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, có cơ sở để kiểm tra việc sử dụng vốn đảm

bảo đúng mục đích và an toàn vốn.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, có cơ sở tương đối vững chắc để xác định

kết quả đầu tư, thời gian hoàn vốn và trả nợ từ dự án của chủ đầu tư.

 Đối với xã hội và các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư

- Thẩm định dự án đầu tư và so sánh các dự án với nhau để lựa chọn được dự án

đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất cho xã hội. Không chỉ đơn thuần hiệu quả kinh tế
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mà nó bao hàm hiệu quả xã hội như: giải quyết công ăn việc làm, tăng ngân sách tiết

kiệm ngoại tệ, tăng khả năng cạnh tranh quốc tế đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, có cơ sở để điều chỉnh và quản lý hoạt

động đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư, với những kinh nghiệm và kiến thức của

mình sẽ bổ sung thêm những giải pháp góp phần nâng cao tính khả thi của dự án.

- Thông qua thẩm định dự án đầu tư sẽ rút ra được những kinh nghiệm để tiến

hành thẩm định các dự án đầu tư sau tốt hơn.

1.2. Chất lượng thẩm định DAĐT của NHTM

1.2.1. Khái niệm chất lượng thẩm định DAĐT của NHTM

Như trên đã đề cập, có nhiều đối tượng cùng thẩm định dự án đầu tư nói chung,

thẩm định tài chính nói riêng, đứng trên góc độ khác nhau của người thẩm định  với

những mục tiêu nhất định thì chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư được hiểu

như sau:

Với vai trò là người tài trợ vốn cho dự án, có thể hiểu “chất lượng thẩm định dự

án đầu tư tại các NHTM là việc cán bộ thẩm định phân tích, đánh giá đúng thực chất,

kết quả của dự án, lựa chọn ra dự án có hiệu quả tài chính cao, có khả năng hoàn trả

vốn đúng hạn để quyết định tài trợ vốn”. (Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Việt Nam, năm 2012)

Với nhà đầu tư: việc thẩm định tài chính có chất lượng có nghĩa là cung cấp cho

chủ đầu tư những thông tin mang ý nghĩa cơ sở đáng tin cậy cho việc lựa chọn được

dự án đầu tư (trong số các dự án hay hay là sự giới hạn nguồn lực) có hiệu quả tài

chính cao nhất (mang lại lợi nhuận lớn nhất cho chủ đầu tư).

Với cơ quan quản lí nhà nước (cơ quan có thẩm quyền thẩm  định để chấp nhận

cho phép đầu tư), chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư là việc chấp nhận, phê

duyệt những dự án có tính khả thi về mặt tài chính, mang lại lợi ích cho chủ đầu tư và

góp phần thực hiện định hướng kinh tế xã hội cho đất nước trong từng thời kì (cũng

như dự án được lựa chọn là dự án tốt nhất trong số các dự án xem xét đứng trên quan

điểm xã hội).
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1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định DAĐT của NHTM

Có nhiều chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án, như sau:

1.2.2.1. Mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định

Báo cáo thẩm định phải đưa ra được những nhận xét, đánh giá đầy đủ các nội

dung, yêu cầu của thẩm định DA như:

- Số DA cho vay, số DA có dự toán VĐT thấp hơn thực tế ảnh hưởng tiến độ

đầu tư DA, số DA có dự toán vốn cao hơn thực tế ảnh hưởng kết quả vốn vay, Số DA

được thẩm định, số DA được duyệt, số DA không được duyệt. Bên cạnh đó, số liệu

phải được tính toán kĩ lưỡng và chính xác nhằm xác định tổng mức đầu tư, nguồn vốn

đầu tư DA, các nguồn thu, khoản chi và dòng tiền, đánh giá hiệu quả tài chính và thẩm

định kế hoạch vay vốn và trả nợ.

1.2.2.2. Chi phí thẩm định

Chi phí thẩm định phù hợp sẽ làm nâng cao năng suất và chất lượng thẩm định,

từ đó rút ngắn được thời gian thẩm định và kết quả phân tích đáng tin cậy hơn.

1.2.2.3. Thời gian thẩm định

Thời gian thẩm định tài chính phải đảm bảo hợp lý. Nếu thẩm định trong một

thời gian quá ngắn sẽ dẫn đến tình trạng thẩm định một cách qua loa, sơ sài, không dự

tính được hết các rủi ro của dự án. Còn nếu thời gian thẩm định quá dài sẽ dẫn tới tình

trạng lãng phí cả về thời gian, tiền bạc, công sức của bên thẩm định, gây khó khăn cho

chủ đầu tư trong việc vay vốn tiến hành dự án, thậm chí làm nhà đầu tư lỡ mất cơ hội

kinh doanh.

1.2.2.4. Tỷ lệ DA hoạt động có hiệu quả

Một DA hoạt động có hiệu quả là một DA đầu tư đúng mới mục tiêu đề ra, vốn

được sử dụng đúng mục đích, sản xuất kinh doanh có lãi và trả được nợ gốc và lãi vay

đúng hạn. Ngân hàng phải thẩm định có được kết quả chính xác các chỉ tiêu như

- Số DA có lợi nhuận trên hoặc đúng như dự toán, số DA có lợi nhuận nhưng

thấp hơn dự toán, số DA thua lỗ. Thông qua các chỉ tiêu này thì tỷ lệ DA mà Ngân

hàng cho vay hoạt động có hiệu quả càng cao.
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1.2.2.5. Tỷ lệ nợ xấu ở các DA

Nợ xấu: là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4

(nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn). Dưới đây là phân loại nợ theo quy định

của Ngân hàng nhà nước:

- Nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn): các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày ngày và

TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ

gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.

- Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý): các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày, các

khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

- Nợ nhóm 3 (các khoản nợ dưới tiêu chuẩn): các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày

đến 180 ngày, các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời

hạn đã cơ cấu lại.

- Nợ nhóm 4 (các khoản nợ nghi ngờ): các khoản nợ quá hạn 181 ngày đến 360

ngày, các khoản nợ thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn đã

cơ cấu lại.

- Nợ nhóm 5 (các khoản nợ có khả năng mất vốn): các khoản nợ quá hạn 360

ngày, các khoản nợ khoanh chờ chính phủ xử lý, các khoản nợ thời hạn trả nợ quá hạn

từ trên 180 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại.

Chỉ tiêu 1 =
Dư nợ xấu cho vay DAĐT

Tổng dư nợ cho vay DAĐT

Chỉ tiêu 2 =
Dư nợ xấu cho vay DAĐT

Tổng dư nợ

Thông qua các chỉ tiêu nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DAĐT phản ảnh được

quá trình thẩm định DAĐT. Các chỉ tiêu này càng cao cho thấy chất lượng tín dụng của tổ

chức tín dụng càng kém và ngược lại, do đó tất cả các ngân hàng đều mong muốn hạ thấp

tỷ lệ này xuống mức thấp nhất có thể. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu sẽ được giảm thiểu nếu
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thẩm định tài chính được tiến hành cẩn thận, khoa học, có chất lượng theo đúng quy

trình nghiệp vụ.

Để có thể đánh giá một cách chính xác chất lượng thẩm định tài chính dự án

cần phải xem xét tổng hòa các chỉ tiêu trên. Tuy nhiên, phải luôn đảm bảo mục tiêu

quan trọng nhất là đánh giá chính xác tính hiệu quả và khả thi của dự án cũng như đảm

bảo lợi nhuận cho ngân hàng và các lợi ích của khách hàng.

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT của NHTM

Chất lượng thẩm định bị chi phối bởi nhiều yếu tố, cơ bản có thể phân ra nhân

tố chủ quan và nhân tố khách quan. Nhân tố chủ quan là những nhân tố thuộc về nội

bộ mà Ngân hàng có thể chủ động kiểm soát, điều chỉnh được.

 Nhân tố chủ quan

 Nhân tố con người

Con người được coi là động lực của sự phát triển xã hội với ý nghĩa họ chính là

chủ thể đồng thời là đối tượng phục vụ mà các hoạt động xã hội hướng tới. Nhân tố

con người bao giờ cũng là một trong những nhân tố quan trọng trong mọi công việc.

Trong hoạt động thẩm định, chính con người xây dựng quy trình với những chỉ tiêu,

phương pháp, trình tự nhất định, đóng vai trò chi phối, quyết định cả những nhân tố

khác và liên kết các nhân tố với nhau. Song ở đây, ta chỉ tập trung đề cập đến nhân tố

con người dưới giác độ là đối tượng trực tiếp tổ chức, thực hiện thẩm định dự án đầu

tư (cán bộ thẩm định).

Cán bộ thẩm định là nhân tố rất quan trọng bởi thẩm định dự án đầu tư là công

việc hết sức tinh vi, phức tạp, nó không đơn thuần là việc tính toán theo những mẫu

biểu sẵn có. Những sai lầm trong thẩm định dự án tài chính đầu tư từ nhân tố con

người dù vô tình hay cố ý đều dẫn đến một hậu quả: đánh giá sai lệch hiệu quả, khả

năng tài chính cũng như khả năng hoàn trả vốn vay Ngân hàng, do đó Ngân hàng gặp

khó khăn trong thu hồi nợ, nghiêm trọng hơn là nguy cơ mất vốn, suy giảm lợi nhuận

kinh doanh.

 Quy trình thẩm định

Quy trình thẩm định của mỗi Ngân hàng là căn cứ cho cán bộ thẩm định thực

hiện công việc một cách khách quan, khoa học và đầy đủ. Quy trình thẩm định được
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xây dựng một cách khoa học, tiên tiến, phù hợp với thế mạnh và đặc trưng của Ngân

hàng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thẩm định. Nội dung thẩm định cần đề cập đến

tất cả các vấn đề liên quan đến dự án đứng trên góc độ Ngân hàng, đặc biệt là khía

cạnh tài chính. Nội dung càng đầy đủ, chi tiết càng đưa lại độ chính xác cao của việc

thẩm định trước khi đưa ra các quyết định cho vay.

 Thông tin

Thực chất thẩm định là quá trình xử lí thông tin để đưa ra những nhận xét, đánh

giá về dự án. Nói một cách khác thông tin chính là nguyên liệu cho quá trình tác

nghiệp của cán bộ thẩm định. Do đó số lượng cũng như chất lượng và tính kịp thời của

thông tin có tác động rất lớn đến chất lượng thẩm định.

Ngân hàng coi hồ sơ dự án của chủ đầu tư gửi đến là nguồn thông tin cơ bản

nhất cho việc thẩm định. Nếu thấy thông tin trong hồ sơ dự án thiếu hoặc không rõ

ràng, cán bộ tín dụng có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thêm hoặc giải trình về

những thông tin đó. Tuy nhiên Ngân hàng cần chủ động, tích cực tìm kiếm, khai thác

một cách sàng lọc, đáng tin cậy những nguồn thông tin có thể được từ Ngân hàng Nhà

nước, viện nghiên cứu, báo chí…

Vai trò của thông tin rõ ràng là quan trọng, song để có thể thu thập, xử lí lưu trữ

thông tin một cách có hiệu quả, phải kể đến nhân tố thiết bị, kĩ thuật. Công nghệ thông

tin được ứng dụng vào ngành Ngân hàng đã làm tăng khả năng thu thập, xử lí, lưu trữ

thông tin đầy đủ, nhanh chóng. Như vậy các thông tin đầu vào, đầu ra của việc thẩm

định dự án sẽ được cung cấp đầy đủ kịp thời.

 Tổ chức điều hành

Là việc bố trí sắp xếp quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận

tham gia thẩm định, trình tự tiến hành cũng như mối quan hệ giữa các cá nhân, bộ phận đó

trong việc thực hiện, cần có sự phân công phân nhiệm cụ thể, khoa học và tạo ra được cơ

chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong khâu thực hiện nhưng không cứng nhắc, tạo gò bó

nhằm đạt được tính khách quan và việc thẩm định được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện

mà vẫn bảo đảm chính xác. Như vậy việc tổ chức, điều hành hoạt động thẩm định nếu xây

dựng được một hệ thống mạnh, phát huy tận dụng được tối đa năng lực sáng tạo của cá

nhân và sức mạnh tập thể sẽ nâng cao được chất lượng thẩm định.
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 Nhân tố khách quan

Đây là những nhân tố không thuộc tầm kiểm soát của Ngân hàng, Ngân hàng

chỉ có thể khắc phục và thích nghi.

 Từ phía doanh nghiệp

Hồ sơ dự án mà chủ đầu tư trình lên là cơ sở quan trọng để Ngân hàng thẩm

định do đó trình độ lập, thẩm định, thực hiện dự án của chủ đầu tư yếu kém sẽ ảnh

hưởng xấu đến chất lượng thẩm định của Ngân hàng: phải kéo dài thời gian phân tích,

tính toán, thu nhập thêm thông tin… đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam, khả

năng quản lí cũng như tiềm lực tài chính rất hạn chế, hoạt động không hiệu quả như

báo cáo khả thi gây ra tình trạng thông tin bất cân xứng, lựa chọn đối nghịch trong

Ngân hàng.

 Môi trường kinh tế

Mức độ phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia quy định kinh nghiệm năng

lực phổ biến của chủ thể trong nền kinh tế, quy định độ tin cậy của các thông tin, do đó

ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định. Nền kinh tế chưa phát triển, cơ chế kinh tế thiếu

đồng bộ cùng với sự bất ổn của các điều kiện kinh tế vĩ mô… đã hạn chế việc cung

cấp những thông tin xác thực phản ánh đúng diễn biến, mối quan hệ thị trường, những

thông tin về dự báo tình trạng nền kinh tế…Đồng thời các định hướng, chính sách phát

triển kinh tế-xã hội theo vùng, ngành… chưa được xây dựng một cách cụ thể, đồng bộ

và ổn định cũng là một yếu tố rủi ro trong phân tích, chấp nhận hay phê duyệt dự án.

 Môi trường pháp lý

Những khiếm khuyết trong tính hợp lý đồng bộ và hiệu lực của các văn bản pháp

lý của Nhà nước đều tác động xấu đến chất lượng thẩm định (cũng như kết quả hoạt

động của dự án). Ví dụ sự mâu thuẫn chồng chéo của các văn bản, dưới luật về các lĩnh

vực, sự thay đổi liên tục những văn bản về quy chế quản lý tài chính làm thay đổi tính

khả thi của dự án theo thời gian cũng như khó khăn cho Ngân hàng trong việc đánh giá,

dự báo rủi ro, hạn chế trong thu thập những thông tin chính xác (ví dụ như một doanh

nghiệp có nhiều loại báo cáo tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau).
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1.3. Nội dung thẩm định DAĐT của NHTM

Thẩm định dự án đầu tư ở các Ngân hàng là do cán bộ tín dụng(CBTD) và thẩm

định viên phụ trách. Từ những thông tin mà chủ đầu tư cung cấp trong luận chứng kinh

tế kỹ thuật và các tài liệu liên quan, thông tin Ngân hàng thu thập được từ phỏng vấn

trực tiếp khách hàng, từ các Ngân hàng bạn mà khách hàng có quan hệ, từ điểu tra thực

tế nơi hoạt động sản xuất kinh doanh,... Ngân hàng tiến hành xử lý thông tin, đánh giá

các bảng dự trù tài chính, xác định luồng lợi ích và chi phí trên cơ sở đảm bảo giá trị

thời gian của tiền, đưa ra kết luận về hiệu quả tài chính và mức độ rủi ro của dự án.

Việc thẩm định tài chính dự án sẽ giúp cho Ngân hàng trả lời câu hỏi:

- Có nên cho vay hay không?

- Cho vay bao nhiêu, thời hạn, lãi suất ra sao?

- Kế hoạch giải ngân, quản lý và thu nợ.

- Đưa ra kiến nghị cho doanh nghiệp hoặc yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thêm

điều kiện gì nếu cần.

Các NHTM thường tiến hành thẩm định trong cho vay theo DAĐT theo các nội

dung sau:

1.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn

Tùy theo khách hàng mà khi thẩm định, Chuyên viên phân tích tín dụng có thể

sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau: xem xét hồ sơ, gặp trao đổi trực tiếp

với khách hàng, xuống kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp kết hợp với các nguồn thông tin khác như: bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, các cơ

quan quản lý, các ngân hàng thông qua mối quan hệ, khách hàng tiêu thụ sản phẩm

hàng hóa hoặc dịch vụ…để đánh giá khách hàng được chính xác và khách quan. Trong

trường hợp phức tạp, Chuyên viên phân tích tín dụng có thể làm tờ trình báo cáo Ban

Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh và các cơ quan tư vấn thực hiện việc thẩm định.

Nội dung thẩm định khách hàng vay vốn gồm có:

1.3.1.1. Thẩm định năng lực pháp lý

Trên cơ sở các hồ sơ do khách hàng cung cấp, Chuyên viên phân tích tín dụng

có trách nhiệm tìm hiểu tư cách của khách hàng như có đủ năng lực dân sự, năng lực

hành vi dân sự hay không.. và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để

xem xét khách hàng có đủ điều kiện kinh doanh và vay vốn hay không.
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1.3.1.2. Thẩm định tư cách

Đánh giá tính cách, năng lực và uy tín của khách hàng cần tìm hiểu rõ về người

vay vốn (hoặc người đại diện pháp nhân) về các khía cạnh: tư cách đạo đức, trình độ

và kinh nghiệm quản lý, các chức vụ đã trải qua, tác phong lãnh đạo và uy tín trong

quan hệ với các ngân hàng cũng như với các đối tác khác trong quá trình kinh doanh.

Tuy nhiên việc tìm hiểu cần tiến hành khéo léo và tế nhị.

1.3.1.3. Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng

Việc đánh giá khách hàng theo góc độ định tính là nhằm tìm hiểu ý muốn hoàn

trả của người vay. Còn mục đích của việc phân tích tài chính của khách hàng là xem

xét khả năng thực tế của doanh nghiệp về tiềm lực tài chính, trên cơ sở đó đánh giá

được khả năng của khách hàng về nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn chiếm dụng và

vốn vay, hàng hóa tồn kho, cơ cấu tài sản lưu động và cố định đến thời điểm hiện tại là

phân tích định lượng, từ đó có kết luận về thực trạng khách hàng có khả năng hoàn trả

nợ vay cho Ngân hàng hay không.

Tình hình tài chính phải được xem xét một cách tỉ mỉ và có hệ thống ít nhất

trong hai năm liên tục (trừ trường hợp khách hàng mới thành lập) để rút ra kết luận

tình hình tài chính có lành mạnh hay không. Khi phân tích tình hình tài chính của

khách hàng thường xét đến các vấn đề sau:

 Cơ cấu và nguồn vốn hoạt động: căn cứ theo số liệu trên bảng cân đối kế

toán gần nhất để tính: tổng số nợ phải trả, số vốn chử sở hữu, tỷ lệ nợ/vốn là bao

nhiêu; trong nợ phải trả thì nợ ngắn hạn là bao nhiêu, nợ dài hạn là bao nhiêu. Phân

tích tìm hiểu nợ luân chuyển chuyển bình thường hay đã bị quá hạn, tiền hàng chưa

đến hạn trả hay đã đến hạn nhưng chưa trả: nguyên nhân, hướng giải quyết.

 Phân tích cơ cấu tài sản: căn cứ bảng cân đối kế toán thời điểm gần nhất xác

định giá trị tài sản cố định so sánh với giá trị tài sản lưu động. Trong TSCĐ, xem xét

cơ cấu giữa giá trị nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Trong TSLĐ ,

xem xét cơ cấu giữa vốn bằng tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Căn cứ báo

cáo kết quả kinh doanh để so sánh giữa giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu so với

doanh thu trong kỳ trước để xem tỷ lệ cao hay thấp (tỷ lệ này càng thấp phản ánh tình

hình tiêu thụ hàng hóa của đơn vị càng thuận lợi và ngược lại)
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 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Đây là chỉ số rất quan trọng đối với

Ngân hàng khi xem xét cho khách hàng vay vốn, nó cho ta biết khả năng trả nợ của

khách hàng đối với các khoản nợ đến hạn. Để đánh giá khả năng thanh toán của khách

hàng thường dùng các hệ số sau:

 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn dùng để đo lường khả năng trả các khoản

nợ ngắn hạn của khách hàn như nợ và các khoản phải trả bằng các tài sản ngắn hạn của

doanh nghiệp như tiền mặt, các khoản thu, hàng tồn kho..

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn được tính theo công thức sau:

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn =
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

Hệ số này càng cao thì khả năng trả nợ ngắn hạn của khách hàng càng lớn. Nếu

hệ số này nhỏ hơn 1 thì khách hàng không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình

khi tới hạn.

Tỷ lệ này cho phép hình dung ra chu kỳ hoạt động của công ty xem có hiệu quả

không, hoặc khả năng biến sản phẩm thành tiền mặt có tốt không.

 Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn

bằng các tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh thành tiền

Hệ số khả năng thanh toán nhanh =
Tiền + Đầu tư ngắn hạn + Phải thu KH

Nợ ngắn hạn

 Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán tức thời được tính như sau

Hệ số khả năng thanh toán tức thời =
Tiền

Nợ ngắn hạn

Hệ số này thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn bằng số tiền đang có của khách

hàng. Do tiền có tầm quan trọng đặc biệt quyết định tính thanh toán nên chỉ tiêu này được

sử dụng nhằm đánh giá khắt khe khả năng thanh toán ngắn hạn của khách hàng.
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Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng là giá trị tài sản lưu động được tính như sau:

Vốn lưu động ròng = (Vốn chủ sở hữu + Nợ trung, dài hạn)

– Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

Chỉ tiêu vốn lưu động ròng là số vốn lưu động tự có mà doanh nghiệp thường

xuyên có, đây là nguồn bổ sung của khách hàng để thanh toán các khoản nợ khi đến

hạn. Nếu vốn lưu động ròng của khách hàng chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng vốn ngắn

hạn vào đầu tư TSCĐ, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của

khách hàng.

Ngoài ra, Hợp đồng bảo đảm tiền vay cũng là một yếu tố rất quan trọng trong

việc thẩm định khách hàng khi vay vốn tại Ngân hàng.

 Hợp đồng bảo đảm tiền vay

Là văn bản pháp lý thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và khách

hàng. Đây chính là cơ sở pháp lý, trong đó quy định cụ thể các điều khoản mà hai bên

đã thỏa thuận để thực hiện việc cho vay, quản lý và sử dụng khoản vay, tài sản đảm

bảo, phương thức thu hồi nợ, biện pháp xử lý tài sản bảo đảm và phương thức giải

quyết tranh chấp (nếu có).

Theo pháp luật hiện hành, hợp đồng bảo đảm tiền vay bao gồm:

- Hợp đồng thế chấp tài sản.

- Hợp đồng cầm cố tài sản.

- Hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.

- Hợp đồng bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể bằng tổ chức đoàn thể

chính trị xã hội cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Hợp đồng cho bên thứ ba cầm cố thế chấp

Hợp đồng bảo đảm tiền vay sau khi được CBTD và khách hàng soạn thảo, được

trưởng phòng Tín dụng kiểm tra lại và phê chuẩn trước khi trình lên cho Giám đốc phê

duyệt và quyết định có cho khách hàng vay hay không. Sau khi ngân hàng và khách

hàng đã xem xét lại các điều khoản trong hợp đồng, các bên đều đồng ý, hợp đồng bảo
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đảm tiền vay sẽ được kí kết bởi người đại diện có thẩm quyền của tất cả các bên. Ngày

ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay cũng đồng thời là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu

lực. Hợp đồng bảo đảm thường được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, mỗi bên

giữ hai bản và chịu trách nhiệm thi hành.

1.3.2. Thẩm định dự án đầu tư

Sau khi nhận được các kết quả xem xét về tư cách pháp lý và năng lực tài

chính của khách hàng, cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định DAĐT xin vay vốn

của khách hàng

1.3.2.1. Thẩm định sự cần thiết của DAĐT

Việc thẩm định sự cần thiết của DAĐT cần xem xét dựa trên các khía cạnh sau:

- Tính phù hợp của sự cần thiết dự án với các chủ trương, chính sách phát triển

chung của Nhà nước trên từng khu vực và lĩnh vực cụ thể.

- Tính phù hợp  của sự cần thiết với các quy định của Pháp luật.

1.3.2.2. Thẩm định về mặt kỹ thuật công nghệ của DAĐT

Thẩm định kỹ thuật công nghệ là quá trình xem xét, đánh giá sự thích hợp của

công nghệ đã nêu trong dự án so với nội dung và các mục tiêu của dự án đầu tư trên cơ

sở chủ trương, chính sách của Nhà nước tại thời điểm thẩm định dự án, để đưa ra kiến

nghị về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Thẩm định kỹ thuật công nghệ bao gồm các khía cạnh sau:

- Kiểm tra các phép tính toán gồm: kiểm tra công cụ sử dụng trong tính toán,

cần thiết phải rà soát cho phù hợp với hệ thống định mức, trong đó lưu ý đặc biệt đến

các định mức kinh tế kỹ thuật đối với điều kiện cụ thể của dự án.

- Kiểm tra tính phù hợp của công nghệ, thiết bị đối với dự án. Đặc biệt trong

điều kiện của Việt Nam (điều kiện khí hậu, thời tiết), các mối liên hệ, các khâu trong

vận hành sản xuất, tính toán khả năng phát triển trong tương lai, tỷ lệ phụ tùng thay thế

và điều kiện vận hành, bảo trì…

- Việc lựa chọn thiết bị và nguyên liệu theo hướng tỷ lệ các loại này được sản

xuất trong nước càng nhiều càng tốt. Việc thẩm định kỹ thuật phải có ý kiến của

chuyên ngành kỹ thuật. Nếu có chuyển giao công nghệ thì phải đối chiếu với luật

chuyển giao công nghệ và các văn bản pháp quy có liên quan.
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1.3.2.3. Thẩm định về mặt kinh tế xã hội của DAĐT

Việc đánh giá tác động xã hội của dự án cần được quan tâm, có thể thông qua

việc xem xét các vấn đề sau đây:

- Mức độ giải quyết công ăn việc làm, thay đổi tập quán và phương thức sản

xuất kinh doanh.

- Khả năng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống về văn hóa, y tế, sức khỏe của

cộng đồng do dự án mang lại.

- Giá trị gia tăng thu nhập quốc dân, tỷ lệ sinh lời xã hội.

- Tỷ lệ đóng góp cho ngân sách, có thể đánh giá bằng tổng giá trị các khoản

đóng góp (thuế và các khoản thu nộp…).

1.3.2.4. Thẩm định về môi trường cúa DAĐT

Các dự án được thực hiện có ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan và môi trường

xung quanh. Chính vì vậy việc thẩm tra, xem xét đánh giá tác động của các dự án đối

với môi trường là rất cần thiết. Các dự án sẽ được chấp nhận nếu:

- Có nhiều tác động tích cực về bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

- Các tác động tiêu cực (nếu có) đến môi trường sinh thái phải không được vượt

quá các tiêu chuẩn cho phép của Nhà nước.

Tùy theo tính chất của dự án mà nội dung này có mức độ khác nhau khi thẩm định.

1.3.2.5. Thẩm định về thị trường của của DAĐT

Thị trường ở đây bao gồm cả thị trường đầu vào lẫn đầu ra của sản phẩm dự án.

Theo yêu cầu của dự án, cần xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường đầu vào

(tính thời vụ, điều kiện giao thông, nguồn cung cấp nguyên - vật liệu, điện, nước…)

trên cơ sở đó chỉ ra được sự đảm bảo và phù hợp hay không của các phương án thực

hiện, có biện pháp nhằm phát huy hay khắc phục các nhân tố đó. Bên cạnh đó, thẩm

định thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng cần được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa

học bởi đây là khâu quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành bại của dự án.

Cần phân tích đánh giá quan hệ cung cầu về sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự án

tại thời điểm hiện tại và tương lai, xác định thị trường chủ yếu của sản phẩm, so sánh

giá thành sản phẩm với giá bán, giá thị trường của sản phẩm hiện nay, dự báo tương lai

những biến động về giá cả thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu khả năng tiêu
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thụ sản phẩm cùng loại trong thời gian qua… nhằm lựa chọn quy mô đầu tư, thiết bị,

công suất phù hợp.

Phân tích thị trường là công việc hết sức phức tạp nhưng rất quan trọng. Để có

được những đánh giá toàn diện, chính xác về khía cạnh này cần phải thu thập đầy đủ

thông tin, có sự kết hợp tình hình thực tế với số liệu thống kê cũng như các chính sách

của nhà nước, ngành và các địa phương về vấn đề liên quan.

1.3.2.6. Thẩm định về mặt tài chính của DAĐT

Trong quá trình thẩm định DAĐT, Ngân hàng phải thẩm định trên nhiều

phương diện khác nhau để làm sao có cái nhìn khách quan trước khi quyết định cho

vay. NHTM – với tư cách là người tài trợ cho DAĐT đặc biệt quan tâm đến khía cạnh

tài chính dự án, nó có ý nghĩa quyết định trong các nội dung thẩm định.

 Thẩm tra tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư của dự án

- Kiểm tra các tài liệu của dự án về các chi tiết sau:

- Tổng số vốn đầu tư trong cả chu kỳ dự án (vốn cố định, vốn lưu động, dự

phòng vốn đầu tư).

- Tiến trình thực hiện và phân bổ nguồn vốn đầu tư cho từng giai đoạn.

- Cơ cấu các khoản chi phí của dự án.

- Mức tài trợ của các bên tham gia vào dự án.

 Xác định nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho dự án

- Nguồn vốn trong nước (vốn cấp từ Ngân sách, vốn tự có, vốn góp của các bên

tham gia, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, huy động từ dân cư).

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp).

Các nguồn vốn này cần phải được tính toán, kiểm tra một cách chi tiết, cụ thể

và phù hợp với kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

 Thẩm tra mức độ an toàn về tài chính

Nội dung này nhằm đánh giá mức độ chủ động về các nguồn tài chính của dự

án trong trường hợp có thể xảy ra sự cố bất thường khi thực hiện dự án. Ở đây cần xem

xét các vấn đề:

- Năng lực tài chính của chủ đầu tư;

- Khả năng tự thu hồi vốn của dự án;
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- Khả năng huy động vốn từ các nguồn khác;

- Cơ cấu tài trợ vốn của các bên tham gia.

Đối với những dự án sản xuất kinh doanh, cần đặc biệt chú ý các chỉ tiêu sau đây:

- Tỷ lệ vốn riêng so với tổng số vốn đầu tư (trong đó vốn riêng bao gồm: vốn tự

có, vốn góp, vốn cổ phần). Tỷ lệ này nên đạt vào khoảng 0,5 thì độ an toàn về tài chính

của dự án đảm bảo.

- Khả năng trả nợ vay dài hạn, chỉ tiêu này được đánh giá bằng khả năng tạo

vốn bằng tiền so với nghĩa vụ phải hoàn trả tính theo các khoảng thời gian. Khả năng

này lớn hơn hoặc bằng 1 là đảm bảo an toàn.

 Thẩm tra và so sánh các chỉ tiêu hiệu quả tài chính kinh tế

Việc thẩm tra và so sánh các chỉ tiêu hiệu quả được tiến hành dựa trên cơ sở các

chỉ tiêu đã được tính toán trước trong bản thuyết minh của dự án. Việc tính toán các

chỉ tiêu cụ thể nào phụ thuộc vào tính chất và đặc điểm của từng dự án. Nội dung thẩm

định và so sánh các chỉ tiêu hiệu quả bao gồm:

- Kiểm tra tính chính xác của các số liệu;

- Kiểm tra sự chính xác của các chỉ tiêu hiệu quả;

- So sánh, đối chiếu và đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả:

 Giá trị hiện tại ròng (NPV – Net Present Value)

- Giá trị hiện tại ròng của dự án là chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các luồng

tiền dự tính dự án mang lại trong thời gian kinh tế của dự án với giá trị đầu tư ban đầu.

- NPV là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất trong thẩm định tài chính dự án.

Có thể xác định NPV theo công thức sau:

Trong đó: NPV : Giá trị hiện tại ròng (Giá trị thu nhập thuần) của dự án

Bt : Lợi ích (khoản thu) của dự án tại năm t

Ct : Chi phí (khoản chi) của dự án tại năm t

r :  Tỷ suất chiết khấu tài chính dự án, % năm

t : Thứ tự năm trong thời gian thực hiện dự án



21

- Điều kiện thỏa mãn:

+ Đối với các dự án độc lập: NPV > 0

+ Đối với các dự án loại trừ nhau: NPV > 0 và lớn nhất

- Kết luận thẩm định:

+ Trường hợp NPV > 0: dự án có hiệu quả

+Trường hợp NPV<0: dự án không có hiệu quả.

 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án (IRR – Internal Rate of Return)

Là tỷ suất chiết khấu mà ứng với nó tổng giá trị hiện tại thu nhập bằng tổng giá

trị hiện tại chi phí, cho biết khả năng sinh lợi của dự án hay chi phí vốn tối đa mà dự

án có thể chịu được. Đây là chỉ tiêu hiệu quả tài chính quan trọng nhất của dự án. Cách

xác định  IRR (theo phương pháp nội suy)

IRR = r1+ (r2 – r1). ×
|| 21

1

NPVNPV
NPV


Trong đó: IRR : Tỷ suất hòa vốn nội bộ của dự án, % năm

r1 : Tỷ suất chiết khấu ban đầu để tính 1NPV

r2 : Tỷ suất chiết khấu ban đầu để tính NPV2 , với yêu cầu tạo ra

giá trị âm cho NPV2

Dự án được lựa chọn khi IRR > r

 Tỷ lệ Lợi ích/Chi phí (B/C – Benefit/Cost)

Tỷ lệ Lợi ích/Chi phí (B/C) là tỷ số giữa tổng thu nhập và tổng chi phí của một

dự án đầu tư được tính theo hiện giá. B/C được xác định như sau:

- Điều kiện thỏa mãn

+ Đối với các dự án độc lập: B/C ≥ 1

+ Đối với các dự án loại trừ: B/C ≥ 1 và lớn nhất

- Kết luận thẩm định

+ Trường hợp B/C ≥ 1: dự án có hiệu quả
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+ Trường hợp B/C < 1: dự án không đạt hiệu quả

B/C khắc phục được nhược điểm của những dự án có thời gian hay vốn đầu tư

khác nhau vì nó phản ánh khả năng sinh lời của 1 đồng vốn đầu tư của cả vòng đời dự

án. Tuy nhiên, vì là số tương đối nên nó không phản ánh được quy mô gia tăng giá trị

cho chủ đầu tư như NPV.

 Thời gian hoàn vốn (PP – Payback Period)

Cho biết sau bao lâu dự án sẽ có thu nhập đủ bù đắp số vốn đầu tư, trong điều

kiện thị trường biến động và nhiều rủi ro thì thu hồi vốn đầu tư nhanh là vấn đề được

chủ đầu tư và ngân hàng rất quan tâm. Về cơ bản PP được xác định như sau:

Thời gian hoàn vốn =

Năm ngay trước

năm luồng tiền bù

đắp đủ chi phí

(năm  t)

+

Chi phí chưa bù đắp

đầu năm (t+1)

Luồng tiền thu

trong năm (t+1)

- Điều kiện thỏa mãn:

+ Đối với dự án độc lập: chọn khi thời gian hoàn vốn không vượt quá thời gian

dự định.

+ Đối với dự án loại trừ: chọn khi thời gian hoàn vốn không vượt quá thời gian

dự định và ngắn nhất.

- Kết luận thẩm định:

+ Trường hợp PP ≤ thời gian cho phép: dự án có thời gian thu hồi vốn càng

ngắn dự án càng ít rủi ro.

+ Trường hợp PP > thời gian cho phép: dự án không đảm bảo thời gian hoàn

vốn theo yêu cầu

 Phân tích rủi ro dự án

Các dự án được soạn thảo và tính toán hiệu quả kinh tế trên cơ sở dự kiến quá

trình kinh doanh, thu lợi nhuận trong tương lai. Những dự kiến đó chưa chắc chắn đã

đúng nên khả năng dự án gặp phải rủi ro là rất có thể. Vì vậy đối với cán bộ thẩm định,

việc đánh giá được mức độ rủi ro của dự án cũng là rất quan trọng trong việc ra quyết định

đầu tư. Phương pháp phân tích độ nhạy được sử dụng khá phổ biến trong các NHTM.
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Phương pháp này thường dung để kiểm tra tính vững chắc về hiệu quả tài chính

của dự án. Cơ sở của phương pháp này là dự kiến một số tình huống bất trắc có thể

xảy ra trong tương lai đối với dự án rồi khảo sát tác động của những yếu tố đó đến

hiệu quả đầu tư và khả năng hòa vốn của dự án.

Mức độ sai lệch so với dự kiến của các bất trắc là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Ở

đây, ta nên chọn các yếu tố tiêu biểu dễ xảy ra gây tác động xấu đến hiệu quả của dự án để

xem xét. Nếu dự án vẫn tỏ ra có hiệu quả kể cả trong trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh

đồng thời thì đó là những dự án vững chắc, có độ an toàn cao. Trong trường hợp ngược lại

thì cần phải xem xét lại khả năng phát sinh bất trắc, đề xuất kiến nghị các biện pháp hữu

hiệu để khắc phục hay hạn chế.

1.4. Vai trò của thẩm định DAĐT đối với NHTM

Chính vì những đặc điểm cũng như lợi ích do hoạt động cho vay DAĐT mang

lại, để hoạt động cho vay được an toàn và hiệu quả, NHTM phải có quy trình cho vay

hợp lý và chặt chẽ. Quy trình cho vay gồm 3 bước chính sau:

 Kiểm tra, thẩm định trước khi cho vay

 Thực hiện cho vay và kiểm tra việc sử dụng vốn vay trong thời hạn cho vay

 Xử lý, thu hồi nợ sau khi cho vay

Ba giai đoạn trên là quá trình gắn bó chặt chẽ, mỗi giai đoạn đều ảnh hưởng đến

chất lượng khoản vay. Tuy nhiên, để khoản vay đạt được chất lượng tốt: trả nợ gốc và lãi

đúng hạn, điều quan trọng và tất yếu là phải thực hiện tốt giai đoạn kiểm tra, thẩm định dự

án. Tức là ngân hàng phải xem xét, phân tích, đánh giá một cách khách quan và toàn diện

nội dung cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi và hiệu quả của dự án. Có như vậy

Ngân hàng mới đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Nếu làm tốt công tác thẩm định sẽ không

chỉ mang lại hiệu quả cao cho hoạt động tín dụng, bảo đảm an toàn vốn cho Ngân hàng

mà khi nhìn vào đó, các Ngân hàng, các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ

an tâm hơn khi lựa chọn đầu tư vào Việt Nam thông qua các Ngân hàng trong nước, đặc

biệt là các Ngân hàng TMCP. Chính các yếu tố đó đòi hỏi các Ngân hàng phải tiếp tục đổi

mới và không ngừng nâng cao quy trình thẩm định dự án đầu tư.



24

1.5. Chất lượng thẩm định DAĐT của một số NHTM ở Việt Nam

Hệ thống Ngân hàng đã thực sự là huyết mạch và đáp ứng trên 80% nhu cầu

vốn cho nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng đã được đầu tư hiệu quả và điều chỉnh mạnh

mẽ theo hướng tập trung cho các lĩnh vực, ngành kinh tế trọng điểm, góp phần tăng

hiệu quả đầu tư toàn xã hội, mang lại kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực sản xuất nông

nghiệp, nông thôn và xuất khẩu.

Hoạt động thẩm định DAĐT của NHTM là một hoạt động hết sức đa dạng và phức

tạp. Các dự án ngày càng lớn hơn cả về quy mô lẫn trình độ kỹ thuật. Điều này đòi hỏi cán

bộ thẩm định ngoài trình độ nghiệp vụ thẩm định còn cần phải có linh hoạt trong mọi khía

cạnh có liên quan. Một cán bộ thẩm định phải tập hợp trong mình một khối lượng kiến

thức hết sức đa dạng và phong phú vì họ phải đứng trước các dự án khác nhau. Trong khi

đó, ở Việt Nam thì việc đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định không được hiệu quả. Do

đó, dẫn đến tình trạng chuyên môn không cao làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định

của dự án. Mặc dù các NHTM đã hình thành một đội ngũ cán bộ thẩm định có trình độ

cao, kinh nghiệm nhưng do đội ngũ này vẫn làm việc trong điều kiện và phương thức “cũ”

chưa thể đáp ứng đủ yêu cầu ngày càng cao về tính phức tạp của dự án nên ảnh hưởng đến

chất lượng thẩm định DAĐT. Khảo sát thực tế tại một số ngân hàng trong thời gian gần

đây cho thấy, việc cán bộ, nhân viên Ngân hàng cố tình “nới tay” trong quá trình thẩm

định tài sản thế chấp vay vốn để nhận lại khoản hoa hồng là có thật. Thực tế này liên quan

đến các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, còn cán bộ Ngân hàng cố tình làm sai, tạo ra những

khe hở và hưởng lợi từ đó. Nói một cách khác là người trong và người ngoài đều “xâu xé”

vào đồng vốn của Ngân hàng. Các doanh nghiệp đi vay, bản thân nhận thấy DAĐT không

có hiệu quả, chắc chắn việc đi vay về cũng không đầu tư thật sự để sinh lời nhưng vẫn cố

tình đi vay, chấp nhận chia chác với một số cán bộ Ngân hàng thoái hóa để chiếm dụng

vốn. Mặt khác, công tác giám sát của các Ngân hàng do không được chú trọng, thẩm định

qua loa, cố tình làm ngơ với những sai phạm trong giao dịch Ngân hàng, cho nên mới xảy

ra hiện tượng doanh nghiệp muốn vay vốn thì phải cắt lại hoa hồng cho Ngân hàng. Đây

chính là “căn bệnh” cố hữu mà dư luận đang bức xúc lên án.

Thực tế, hiện nay có rất nhiều rủi ro khác nhau khi cho vay nói chung và cho vay

theo DA nói riềng, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ
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khi đến hạn. Do đó, để quyết định có chấp nhận cho vay hay không, các NHTM cần phải

coi trọng việc phân tích tín dụng nói chung và thẩm định tài chính DA nói riêng. Được

biết, Ngân hàng Techcombank đã cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng cho vay từ mức 59,8% xuống

25,7%. Tính đến cuối năm 2011, tổng cho vay và ứng trước của Ngân hàng này cho khách

hàng đạt 63,188 tỷ đồng, trong đó 56,8% là ngắn hạn. Cho vay bán lẻ tăng cao nhất ở mức

63,30% lên 18,397 tỷ đồng. Số dư cho vay khách hàng toàn hệ thống là 63,188 tỷ đồng

trong đó nợ từ loại 3- 5 là 1.777 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,80%

Hiện nay nghiệp vụ cho vay ở các NHTM Việt Nam chủ yếu là thông qua hình

thức tài trợ cho dự án đầu tư. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng các dự

án đầu tư gia tăng một cách nhanh chóng nhưng không phải dự án nào cũng có hiệu

quả hay có khả năng hoàn trả nợ cho Ngân hàng. Trong khi đó, chất lượng thẩm định

dự án tại các NHTM Việt Nam chưa cao, dẫn đến nhiều rủi ro trong kinh doanh tín

dụng. Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng thẩm định dự án luôn là mối quan tâm hàng

đầu của các Ngân hàng.
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CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ở NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Chi nhánh Huế

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức thành lập và đi vào hoạt động

ngày 04/11/1994. Trụ sở chính của Ngân hàng tọa lạc tại số 21 Cát Linh, Quận Đống

Đa, Thủ đô Hà Nội. Website chính thức của Ngân hàng là www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân đội luôn vững vàng ở vị trí tốp 5 Ngân hàng có mức

lợi nhuận trước thuế cao nhất trong hệ thống Ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Đây là

điều mà nhiều khách hàng là các cá nhân cũng như các doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa

đều ghi nhận thành công của Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Quân đội đã nhìn thấy trong quá trình hội nhập và phát triển,

tất yếu có sự tham gia và bành trướng của các Ngân hàng thương mại nước ngoài trên

thị trường tài chính Việt Nam, thì thị trường tài chính bán lẻ trong nước sẽ có sự sắp

xếp lại. Vì thế Ngân hàng ngoài những Chi nhánh cấp 1, cấp 2 ở các thành phố lớn,

các tỉnh thành đã mở rộng thêm quy mô hoạt động và thành lập thêm các Chi nhánh

mới trên địa bàn các thành phố lớn. Toàn bộ mảng nghiệp vụ được quản lý tự động,

các giao dịch của Ngân hàng như chuyển tiền, thanh toán qua thẻ, rút tiền tự động đều

được xử lý tập trung thông qua mạng trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện,

chính xác, an toàn và bảo mật cao.

Cổ đông chính của Ngân hàng TMCP Quân đội gồm:

- Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel

- Công ty vật tư công nghiệp Bộ Quốc Phòng (GAET)

- Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam

- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

- Công ty Tân Cảng

- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
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Công ty có trên 50% vốn cổ phần do MB nắm giữ gồm:

- Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long (TSC)

- Công ty quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Hà Nội (HFM)

- Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC)

- Công ty cổ phần Địa ốc MB (MB Land)

Ngày 12/02/2007 Ngân hàng TMCP Quân đội đã chính thức khai trương Chi

nhánh thứ 39 trên toàn hệ thống và là Chi nhánh đầu tiên tại Thừa Thiên Huế, ở địa chỉ

số 03 Hùng Vương.

Nhận thấy Thừa Thiên Huế là một tỉnh đóng vai trò cầu nối giữa hai miền Bắc -

Nam, được xác định là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,

tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2000 - 2005 đạt gần 9,5%/năm, cơ cấu

kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp và du lịch – dich vụ

chiếm gần 78% trong GDP, nhu cầu về các sản phẩm dich vụ Ngân hàng trong quá

trình phát triển là rất lớn, vì vậy Ngân hàng đã quyết định thành lập Chi nhánh tại

thành phố Huế vào ngày 12 tháng 2 năm 2007.

Việc ra đời Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Huế nhằm tăng cường

sức cạnh tranh, quảng bá sản phẩm, nâng cao hình ảnh của Ngân hàng tại khu vực

miền Trung, giúp Ngân hàng thực thi chiến lược phát triển “Trở thành một Ngân hàng

đô thị, hiện đại, đa năng, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức và dân cư”, đồng thời giúp

cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu được tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ tài

chính, Ngân hàng nhiều tiện ích.

Hiện nay Chi nhánh Huế đặt tại số 11 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế. Mạng

lưới Chi nhánh: Trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế có 4 điểm

giao dịch, 6 máy ATM được đặt tại 5 điểm.

- Chi nhánh Huế tại 11 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

- Phòng giao dịch Nam Vỹ Dạ tại 109 Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế

- Phòng giao dịch Bắc Trường Tiền tại 67 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Huế

- Phòng giao dịch Nam Trường Tiền tại 03 Hùng Vương, Thành phố Huế

Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã gặp rất nhiều khó khăn trong

những ngày đầu thành lập, bởi lý do là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên có
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mặt trên địa bàn Thừa Thiên Huế, thêm vào đó là tâm lý e ngại trước những sự thay

đổi của người dân Huế, trước đây họ chỉ quen giao dịch với các NHTM quốc doanh,

hoặc thậm chí không muốn tiếp xúc với ngân hàng. Mặc dù vậy, bằng năng lực và

những chính sách khách hàng của mình, đã tháo gỡ được những khó khăn ban đầu, tạo

được hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân Huế. Với đội ngũ nhân lực trẻ, tinh thông

về nghiệp vụ, quan tâm nhiều hơn về đối tượng khách hàng cá nhân, tận trong phục vụ

đối tượng doanh nghiệp, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính – ngân

hàng khôn ngoan với chi phí tối ưu và sự hài lòng mỹ mãn.

Có thể nói hiện nay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã trở thành

một trong những ngân hàng có uy tín trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, chưa bằng lòng với

kết quả đạt được, Chi nhánh Huế luôn cố gắng hoàn thiện dịch vụ hiện có nhằm đáp

ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tạo đà cho sự phát triển và hội

nhập với các nước trong khu vực và quốc tế. Để đạt được điều đó, Ngân hàng luôn chú

trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ mới và mở rộng thị

trường.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Bộ máy quản lý tại Chi nhánh được tổ chức khá gọn gẽ theo mô hình trực tuyến

chức năng, vừa đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý đồng thời vừa đảm bảo tiết kiệm

chi phí. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế được thể hiện

qua sơ đồ sau:
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Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

(Nguồn: Phòng hành chính – Tổng hợp)

Giám Đốc Phó Giám Đốc

PGD
Bắc

Trường
Tiền

PGD
Nam
Vỹ
Dạ

Phòng
KD-

QHKH

BP Kế
Toán

Kho Quỹ

BP Kế
Toán

Kho Quỹ

BP Back
Office

BP
QHKH

BP
QHKH

BP
QHKH-

DN

Phòng
Quản Lý
Tín Dụng

Phòng
Kế Toán-
DVKH

Kế Toán
Nội Bộ

Sàn
Giao Dịch

Kho Quỹ

Phòng
Hành
Chính

Tổng Hợp

BP
Công
Nghệ

BP
QHKH-

CN
BP Thẻ



30

2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

 Ban lãnh đạo

- Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân

đội Chi nhánh Huế

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức, cán bộ, công tác đào tạo cán

bộ, tham mưu cho Tổng Giám Đốc về việc mở rộng mạng lưới hoạt động.

 Phòng tổ chức hành chính – Tổng hợp

- Trực tiếp tham mưu cho ban giám đốc các vấn đề liên quan đên chức năng

nhiệm vụ các phòng.

- Quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên thuộc

quyền quản lý.

 Bộ phận công nghệ thông tin

- Quản trị hệ thống máy móc thiết bị tại chi nhánh.

- Hỗ trợ người dùng về chương trình Ngân hàng.

 Phòng quản lý tín dụng

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tín dụng: cơ chế, chính

sách, chế độ, quy trình tín dụng, bảo lãnh, giới hạn tín dụng, quản lý và xử lý nợ xấu

- Giám sát tình hình thực hiện công tác tín dụng tại chi nhánh, giúp việc cho

Giám đốc, phòng kinh doanh trong các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng

- Tập hợp, lập các báo cáo phục vụ cho công tác quản trị, điều hành, xây dựng

chiếc lược, cơ cấu, giới hạn tín dụng. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng và

giao kế hoạch kinh doanh cho các phòng ban.

 Phòng KD – QHKH

- Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược khách hàng tín dụng, thẩm định và đề

xuất cho vay các đối tượng, thường xuyên theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng

vốn vay và thu nợ vốn vay. Thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh của các đối

tượng vay vốn

 Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng

- Bao gồm bộ phận kế toán nội bộ, sàn giao dịch và kho quỹ. Trực tiếp hạch

toán nghiệp vụ, thanh toán và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng. Kho
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quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu và phát triển tiền theo quy định của Giám đốc hoặc

người được ủy quyền.

 Các phòng giao dịch

Hoạt động như chi nhánh nhưng với quy mô nhỏ, chịu sự quản lý và điều hành

của chi nhánh.

2.1.2.3. Tình hình nhân sự

Năm 2011, ngân hàng có 53 nhân viên bao gồm 23 nam và 30 nữ. Tỷ lệ nam

chiếm 43,4 % và nữ chiếm 56,6 %. Năm 2012, số nhân viên tăng lên 12 người tương ứng

với 22,64 %. Nhưng năm 2013, số nhân viên lại giảm 2 người tương ứng với 3,08 %.

Nhìn chung tỷ lệ nữ luôn luôn chiếm cao hơn tỉ lệ nam. Lí do chính là đặc điểm công việc,

như bộ phận giao dịch viên, chuyên viên tư vấn. Các nhân viên của bộ phận này thường

xuyên phải gặp gỡ khách hàng. Chính vì vậy nên cần sự nhẹ nhàng khéo léo.

Về trình độ học vấn, năm 2011 ngân hàng có 53 nhân viên trong đó tỷ lệ đại

học và trên đại học chiếm 96,23%. Năm 2012, mặc dù số lượng nhân viên tăng thêm

12 người nhưng tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao là 98,46 %. Qua năm

2013 số lượng nhân viên giảm đi 2 người nhưng tỷ lệ trình độ đại học và cao đẳng vẫn

chiếm rất cao.

Điều đó chứng tỏ rằng trong những năm qua, chi nhánh không ngừng đầu tư

đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên đi học để nâng cao nghiệp vụ và trình độ

quản lý cũng như năng lực cạnh tranh của mình. Nhờ vậy mà Chi nhánh đã có những

bước tiến trong hoạt động kinh doanh trong thời gian vừa qua, và từng bước khẳng

định vị thế của mình trong lĩnh vực Ngân hàng.
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Bảng 1: Nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế giai đoạn 2011- 2013

Chỉ Tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

SL
(Người)

CC
(%)

SL
(Người)

CC
(%)

SL
(Người)

CC
(%)

SL
(± Người)

TL
(± %)

SL
(± Người)

TL
(± %)

Tổng số cán bộ 53 100 65 100 63 100 12 22,64 -2 -3,08

1. Phân loại theo trình độ

a. Đại học và trên đại học 51 96,23 64 98,46 57 90,48 13 22,50 -7 -10,94

b. Cao đẳng và Trung cấp 1 1,89 1 1,54 3 4,76 0 0 2 200,00

c. Phổ thông 1 1,89 0 0 3 4,76 -1 -100,00 3 300,00

2. Phân theo giới tính

a. Nam 23 43,40 32 49,23 30 47,62 9 39,13 -2 -6,25

b. Nữ 30 56,60 33 50,77 33 52,38 3 10,00 0 0

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Tổng hợp)
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2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh

Huế giai đoạn 2011 – 2013

2.1.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn

Dựa vào bảng 2 dưới đây có thể thấy được tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2011 – 2013 đã tăng lên liên tục. Để

có được kết quả như vậy là do quá trình thực hiện tốt những biện pháp như tăng lãi

suất huy động nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để kiềm chế lạm phát

và một số biện pháp khác nên tài sản và nguồn vốn đã tang lên một cách đáng kể.

 Xét về mặt tài sản

Chiếm số lượng và tỷ trọng lớn nhất trong tổng số tài sản là khoản cho vay

khách hàng. Năm 2011 Ngân hàng cho vay 355.258 triệu đồng, chiếm 44,7% trong

tổng tài sản vì cho vay là hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập chính cho Ngân

hàng. Mặc dù trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt của các Ngân hàng, song cuối năm

2012 tỷ trọng cho vay tăng, đạt 427.562 triệu đồng, chiếm 51,4% trong tổng tài sản,

năm 2013 tăng, đạt 452.118 triệu đồng, chiếm 53,7% trong tổng tài sản.

Khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và TCTD cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong

tổng tài sản, tương ứng năm 2011 đạt 18,35%, trong 2 năm 2012 và 2013 đều đạt 17,8%.

Về tài sản cố định thì, năm 2012 so với năm 2011 tăng 24.876 triệu đồng, tương

ứng tỷ lệ là 22,1%; tăng lên như vậy là do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, gia

tăng sức cạnh tranh, nên Chi nhánh cần phải trang bị cơ sở vật chất và máy móc nhằm

đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến năm 2013 so với năm 2012 chỉ tăng 2.776 triệu

đồng, tương ứng với tỷ lệ là 2,1%.

 Xét về mặt nguồn vốn

Qua bảng số liệu, nhìn chung ta thấy nguồn vốn của Ngân hàng có sự tăng

trưởng rõ rệt qua 3 năm 2011 – 2013. Cụ thể là năm 2011 tổng nguồn vốn đạt 795.008

triệu đồng; năm 2012 đạt 832.545 triệu đồng, tăng 37.537 triệu đồng tương ứng với tỷ

lệ là tăng 4,7%. Đến năm 2013, tổng nguồn vốn đạt 842.153 triệu đồng, tăng  9.608

triệu đồng tương ứng với tỷ lệ là tăng 1,2%. Trong tổng nguồn vốn thì vốn huy động

đóng góp trên 90% trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm.
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Kết quả có được như thế thể hiện phần nào trình độ quản lý vốn và sử dụng vốn

có hiệu quả của ban lãnh đạo Ngân hàng, cũng như có tinh thần làm việc nghiêm túc,

vượt qua những khó khăn, thách thức so thị trường mang lại của toàn bộ cán bộ, công

nhân viên của Ngân hàng.
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Bảng 2: Tình hình tài sản và nguồn vốn Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

giai đoạn 2011 - 2013

Chỉ Tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

SL
(Trđ)

CC
(%)

SL
(Trđ)

CC
(%)

SL
(Trđ)

CC
(%)

SL
(± Trđ)

TL
(± %)

SL
(± Trđ)

TL
(± %)

A. TÀI SẢN 795.008 100 832.545 100 842.153 100 37.537 4,70 9.608 1,10

1. Tiền mặt 90.445 8,86 73.325 8,80 70.114 8,30 -17.130 -18,90 -3.211 -4,40

2. Tiền gửi tại NHNN, TCTD 145.874 18,35 148.560 17,80 150.034 17,80 2.686 1,80 1.474 0,90

3. Cho vay KH 355.258 44,70 427.562 51,40 452.118 53,70 72.304 20,40 24.556 5,70

4. Tài sản cố định 112.437 14,10 137.313 16,50 140.089 16,60 24.876 22,10 2.776 2,10

5. Tài sản có khác 90.984 11,40 45.785 5,50 29.798 3,50 -45.199 -49,70 -15.987 -34,90

B. NGUỒN VỐN 795.008 100 832.545 100 842.153 100 37.537 4,70 9.608 1,20

1. Vốn huy động 776.510 97,70 780.112 93,70 801.250 95,10 3.620 0,50 21.138 2,70

2. Vay từ NHNN và TCTD 10.128 1,30 23.620 31,70 24.783 2,90 13.492 113,20 1.163 4,90

3. Vốn và các quỹ 6.427 0,80 19.002 2,30 13.765 1,60 12.575 195,60 -5.237 -27,60
4. Tài sản nợ khác 1.943 0,20 9.811 1,20 2355 0,30 7.868 404,90 -7.456 -75,90

(Nguồn: Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng)
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2.1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, lạm phát tăng
cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro; các Ngân hàng đối mặt với khó khăn về thanh khoản
và nợ xấu... Tuy nhiên Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã không ngừng
nâng cao trình độ quản lý cũng như sử dụng và phát huy tốt các tài sản và nguồn vốn
của mình, để có thể tồn tại và khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trên thị trường.
Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013 được thể hiện
qua bảng 3.

Qua ba năm, ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh đang trên đà

tăng trưởng, lợi nhuận có xu hướng tăng lên trong đó thu lãi điều chuyển vốn luôn

chiếm tỷ trọng lớn nhất và chiếm tỉ trọng lớn thứ hai là thu lãi cho vay. Thu lãi điều

chuyển vốn năm 2012 đạt 58.976 triệu đồng tăng 7.722 triệu đồng hay 15.07% so với

2011. Năm 2013 thu lãi điều chuyển vốn lên tới 65.204 triệu đồng tăng 13.95 triệu

đồng hay tăng 23,65% so với năm 2012. Thu lãi cho vay năm 2012 đạt 45.231 triệu

đồng tăng 1.715 triệu đồng hay tăng 2,7% so với năm 2011. Năm 2013 thu lãi cho vay

đạt 48.020 triệu đồng tăng 4.504 triệu đồng hay tăng 9,96% so với năm 2012. Sự tăng

liên tục của thu lãi điều chuyển vốn và thu lãi cho vay cho thấy tình hình hoạt động

cho vay của chi nhánh đang hoạt động rất tốt.

Khoản thu chiếm tỷ trọng thứ 3 sau nguồn thu lãi điều chuyển vốn và thu lãi

vay là thu từ hoạt động dịch vụ, từ năm 2011 con số này chỉ là 2.805 triệu đồng và

chiếm 2.84% trong tổng doanh thu nhưng sang năm 2012 con số này đã tăng lên đáng

kể là 6.952 triệu đồng chiếm 6.17% trong tổng doanh thu. Đây là kết quả của việc phát

triển và mở rộng các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng.

Về chi phí, nhìn chung chi phí của MB Huế tăng qua 3 năm. Năm 2012 tăng 13.

467 triệu đồng tương ứng 14.4%. Sang năm 2013 chi phí có tăng cao hơn là 22.606

triệu đồng tương ứng 21.13%. Xét trong mối tương quan với tốc độ tăng thu nhập, đây

là tốc độ tăng nhịp nhàng, hợp lý, đảm bảo tăng lợi nhuận cho chi nhánh.

Qua phân tích, có thể thấy được rằng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huế khá hiệu quả, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá cao.

Vì vậy, Ngân hàng cần phát huy và phát triển hơn nữa những thế mạnh sẵn có của

mình để có thể giữ vững tốc độ tăng trưởng như hiện nay.
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Bảng 3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

giai đoạn 2011 - 2013

Chỉ tiêu

2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

SL

(Trđ)

CC

(%)

SL

(Trđ)

CC

(%)

SL

(Trđ)

CC

(%)
SL

(± Trđ)
TL

(± %)
SL

(± Trđ)
TL

(± %)

TỔNG DOANH THU 98.653 100 112.536 100 122.108 100 13.883 14.07 23.455 20,84

1. Thu lãi cho vay 43.516 44,11 45.231 40,19 48.020 39,32 1.715 2,70 4.504 9,96

2. Thu lãi điều chuyển vốn 51.254 51,95 58.976 52,41 65.204 53,39 7.722 15,07 13.95 23,65

3. Thu dịch vụ ngân hàng 2.805 2,84 6.952 6,17 7.500 6,14 4.147 147,84 4.695 67,53

4. Thu khác 1.033 1,10 1.377 1,23 1.384 1,15 0.344 33,30 0.351 25,49

TỔNG CHI PHÍ 93.516 100 106.983 100 116.122 100 13.467 14,40 22.606 21,13

1. Chi trả tiền gửi 51.258 54,81 65.236 60,98 69.010 59,43 13.978 27,27 17.752 27,21

2. Chi trả nhân viên 6.315 6,75 8.965 8,38 9.009 7,76 2.65 41,96 2.694 30,05

3. Chi dự phòng 1.810 1,93 3.300 3,08 6.412 5,52 1.49 82,32 4.602 139,45

4. Chi khác 34.178 36,51 29.482 27,56 31.691 27,29 -4.696 -13,74 -2.487 -8,44

LỢI NHUẬN 5.092 5.553 6.125 461 9,05 572 10,30

(Nguồn: Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng)
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2.2. Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế

2.2.1. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân

đội Chi nhánh Huế

2.2.1.1. Quy trình thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Hoàn trả
hồ sơ

Lập Bổ sung
BCTĐ thông tin

Đầy đủ Chưa rõ

Rõ ràng

Sơ đồ 2: Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại

Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Tổng hợp)

Khách hàng

Phòng QLTD
Hội sở

Ra quyết định cho
vay

Hội sở

Chuyên viên
Khách hàng

Lãnh đạo Chi nhánh

Nộp
hồ sơ

Không
đầy đủ

Chưa đạt yêu
cầu

Kiểm tra
BCTĐ

Phê duyệtTái thẩm định

Ra quyết định cho
vay

Giải ngân
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Diễn giải quy trình

Bước 1: Khách hàng có nhu cầu vay vốn lập Hồ sơ vay vốn.

Bước 2: Chuyên viên khách hàng tiếp nhận và kiểm tra Hồ sơ vay vốn, sau đó xét

duyệt từng hồ sơ vay vốn cụ thể của khách hàng, nếu chưa đầy đủ thì hoàn trả hồ sơ.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, chuyên viên thẩm định đánh giá định

mức tín dụng của dự án.

Bước 4: Chuyên viên thẩm định tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến

khách hàng và thực hiện việc thẩm định toàn diện dự án và thẩm định đối với khách

hàng. Nếu hồ sơ vay vốn và các báo cáo khả thi dự án của khách hàng còn thiếu sót thì

yêu cầu khách hàng chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ.

Bước 5: Chuyên viên thẩm định lập BCTĐ theo mẫu của Ngân hàng rồi chuyển

BCTĐ và hồ sơ vay vốn kèm theo cho lãnh đạo phòng Quản lý tín dụng sẽ được

chuyển cho lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. Nếu khoản vay vượt cấp xét duyệt của chi

nhánh (dự án vay vốn trên 2 tỷ đồng) thì hồ sơ sẽ được chuyển lên Phòng Dự án ở Hội

sở để tiến hành Tái thẩm định và sẽ do HĐTD Hội sở, Ban Tổng Giám đốc, các

chuyên gia tín dụng phê duyệt. (Xem Quy trình tái thẩm định ở phần Phụ lục).

Bước 6: Chuyên viên khách hàng thực hiện lập thông báo Tín dụng và gửi tới

khách hàng (sau khi khoản vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thông báo việc

Ngân hàng TMCP Quân đội chấp thuận hay không chấp thuận khoản vay của khách

hàng, các điều kiện kèm theo và các hồ sơ khách hàng cần bổ sung. Các khoản vay

được chấp thuận sẽ được ký kết hợp đồng và sẽ tiến hành giải ngân theo các điều kiện

đã ký.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế là Ngân hàng đươc đánh

giá cao về công tác thẩm định cho vay đối với các DAĐT không những về quy trình

thẩm định mà còn về thủ tục tiến hàng nhanh chóng, chính xác, đảm ảo hiệu quả sử

dụng vốn. Theo báo cáo của Phòng Quản lý tín dụng về công tác thẩm định DAĐT

trong những năm qua đã nhận thấy rằng:

- Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã nhận được sự hỗ trợ tích cực

từ Hội sở và Quản lý tín dụng Hội sở có trách nhiệm hướng dẫn các Chuyên viên tín

dụng thực hiện theo đúng quy trình ngay từ đoạn đầu tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn của
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khách hàng. Chính tác động này đã giúp Chuyên viên tín dụng thẩm tra khách hàng

ngay từ giai đoạn đầu của quy trình thẩm định, từ đó làm cho công tác thẩm định trở

nên hiệu quả hơn.

- Quy trình thẩm định của Ngân hàng được phân cấp một cách chi tiết từ trên

xuống dưới, thống nhất chung cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội, tạo điều

kiện cho các Chuyên viên thực hiện chính xác và có thể kiểm tra nhanh chóng, hiệu

quả hơn về hồ sơ xin vay vốn của dự án. Nhờ có quy trình rõ rang, cả chuyên viên lẫn

khách hàng đều thực hiện tốt công việc của mình, đảm bảo hồ sơ cấp tín dụng được

giải quyết một cách nhanh chóng.

- Những dự án xin vay vốn từ 2 tỷ đồng trở lên được trình lên Phòng dự án của

Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội. Tại đây, công tác tái thẩm định được tiến hành chi

tiết hơn, nhận xét đánh giá cũng như bổ sung them những thiếu sót của chuyên viên

thẩm định tại Chi nhánh. Điều này đảm bảo tính khách quan và chính xác trước khi

đưa ra quyết định cấp vốn vay cho dự án.

- Sự phân cáp, phân nhiệm chuyên biệt trong các bước của quy trình cũng như

ký duyệt các giấy tờ thẩm định chứng tỏ Ngân hàng đã có sự kiểm tra đánh giá từ

nhiều phía, công tác thẩm định hồ sơ được thực hiện theo một tiến trình chặt chẽ,

nghiêm ngặt và khoa học.

Bên cạnh những ưu điểm trong quy trình thẩm định, bản thân nó cũng mang

những hạn chế nhất định.

- Những yêu cầu xin vay vốn lớn phải khiến Ngân hàng cân nhắc, xem xét kỹ

lưỡng mỗi khâu thực hiện thẩm định. Một số dự án có quy mô lớn thường phải trải qua

quy trình nghiêm ngặt, đặc biệt là tái thẩm định tại Hội sở. Đôi lúc các chứng từ liên

quan phải được bổ sung và chỉnh sửa cho đến khi đảm bảo yêu cầu mới được cấp xét

tín dụng, nên đôi lúc các chủ đầu tư có thể khó chịu do phải trải qua những nguyên tắc

thủ tục rườm rà và có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án.

2.2.1.2. Phương pháp thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Các phương pháp thường được sử dụng trong công tác thẩm định đều được

Ngân hàng đưa vào trong chủ trương và hướng dẫn thẩm định của mình. Theo ước tính

của chuyên viên tại Ngân hàng, khoảng 89% các dự án được xét duyệt theo phương
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pháp thẩm định theo trình tự, tức là thẩm định tổng quát trước và thẩm định chi tiết

sau. Chuyên viên thẩm định cũng có thể dựa vào kết quả phân tích độ nhạy để xem xét

tính vững chắc của các chỉ tiêu đánh gí hiệu quả tài chính dự án nói riêng và tính khả

thi của dự án nói chung trong điều kiện biến động của nhiều yếu tố. Có thể nói phương

pháp phân tích độ nhạy cũng là phương pháp tương đối hiệu quả trong thẩm định

DAĐT. Ngoài ra, phương pháp loại trừ rủi ro cũng được sử dụng thông qua việc tiến

hành đánh giá phân loại khách hàng, lựa chọn cá nhân, tổ chức làm ăn có hiệu quả, có

uy tín trong cho vay và trả nợ Ngân hàng để tạo đội ngũ khách hàng tin cậy và lâu dài,

đồng thời hạn chế nợ quá hạn phát sinh và tránh các rủi ro gây tổn thất tài sản.

Trong thực tế cho thấy một số phương pháp được nêu trong hướng dẫn nhưng

hầu như không được cán bộ thẩm định sử dụng, chủ yếu tập trung vào phương pháp

thẩm định trình trị, so sánh các chỉ tiêu và phân tích độ nhạy.

2.2.1.3. Các nội dung thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Theo các quy chế đã đặt ra, các dự án vay vốn đều phải được tiến hành thẩm

định theo các nội dung quy trình một cách đầy đủ và chi tiết. Khi khách hàng có nhu

cầy vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế, cán bộ thẩm định sẽ xem

xét hồ sơ pháp lý và năng lực tài chính của khách hàng. Căn cứ vào các kết quả này,

cán bộ thẩm định sẽ tiến hàng thẩm định dự án dựa trên các nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ vay vốn, đánh giá khách hàng vay vốn

- Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư và mục tiêu của dự án

- Thẩm định phương diện thị trường của dự án

- Thẩm định phương diện kĩ thuật của dự án

- Thẩm định phương diện tổ chức quản trị nhân sự của dự án

- Thẩm định phương diện tài chính của dự án

- Đánh giá phân tích rủi ro của dự án

Dựa trên quy trình chung mà Ngân hàng đã phân tách thành nhiều công việc

nhỏ để chia cho nhiều cá nhân cùng làm một lúc, rút ngắn thời gian thẩm định. Các

chuyên viên có sự hiểu biết khác nhau về các nội dung có thể thực hiện nội dung mình

am hiểu để vừa có thể đạt được hiệu quả và vừa có tính chuyên môn hóa cao.
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Để nội dung thẩm định rõ rang, hạn chế mức độ rủi ro, Ngân hàng đã đưa ra hệ

thống “8 tiêu chí thẩm định tín dụng (8C)” nhằm định hướng cho chuyên viên thẩm

định phân tích về năng lực của người vay vốn mà đặc biệt là khả năng quản lý

và khả năng sản xuất kinh doanh của khách hàng. Các tiêu chí đó là:

Tính các người đi vay (Character)

Tư cách người đi vay (Capacity)

Khả năng trả nợ (Capability)

Dòng tiền (Cashflow)

Vốn (Capital)

Điều kiện hoạt động (Conditions)

Tài sản chung (Collectability)

Tài sản đảm bảo (Collateral)

Trong những năm qua, nội dung thẩm định DAĐT đã được bổ sung và hoàn

thiện hơn. Các hoạt động tín dụng của Ngân hàng được tốt hơn nhờ việc thẩm định dự

án này, nó không chỉ tập trung vào khía cạnh tài chính mà còn chú ý đến những khía

cạnh khác của dự án, giảm rủi ro trong việc cho vay của Ngân hàng đến mức thấp nhất.

Nội dung thẩm định DAĐT được chia thành nhiều nội dung khác nhau một cách

chi tiết, nhưng trên thực tế thì chỉ có khía cạnh tài chính và khía cạnh thị trường được

tập trung nghiên cứu nhiều nhất, trong khi các nội dung còn lại chưa được chú trọng. Ví

dụ như thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án, có thể do giới hạn khả năng am hiểu về xây

dựng, hầu hết cán bộ thẩm định chỉ dựa vào thông tin do bên khách hàng cung cấp, có so

sánh với các chỉ tiêu chung của Ngành, của Nhà nước nhưng thực tế chưa kiểm tra xem

xét các chỉ tiêu tính toán của khách hàng chính xác như thế nào. Các nội dung thẩm định

ảnh hưởng môi trường, đánh giá tác động kinh tế xã hội còn chung chung.

2.2.1.4. Kết quả thẩm định DAĐT của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

giai đoạn 2011 – 2013

Nhờ việc chú trọng đến công tác thẩm định mà trong những năm qua, chất

lượng thẩm định DAĐT nói riêng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng nói chung đã

có được kết quả rất khả quan. Điều này đã được thể hiện qua bảng 4 như sau:
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Bảng 4: Tình hình thẩm định DAĐT của Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013

Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

SL
(DA)

CC
(%)

SL
(DA)

CC
(%)

SL
(DA)

CC
(%)

SL
(± DA)

TL
(± %)

SL
(± DA)

TL
(± %)

Dự án được
duyệt

175 92,00 198 93,71 209 93,63 23 13,14 11 5,56

Dự án không
được duyệt

15 8,00 13 6,29 14 6,37 -2 -13,33 1 7,69

Dự án được
thẩm định

190 100 211 100 223 100 21 11,05 12 5,69

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Qua những số liệu trên có thể thấy rằng:

- Số DA được thẩm định của Ngân hàng gia tăng theo từng năm. Năm 2011, số

DA là 190 thì đến năm 2012 tăng lên thành 211 dự án được thẩm định, tương đương

tăng 11,05%. Sang năm 2013 thì có 223 DA. Số DAĐT bị từ chối cho vay chiếm tỷ lệ

tương đối thấp có thể chấp nhận được, chỉ từ 6,29% đến 8%. Các DA bị từ chối chủ

yếu là các DA có thời gian thu hồi vốn lâu, không đáp ứng khả năng trả nợ của NH,

tổng nhu cầu vốn ĐT sử dụng 100% vốn vay mà không có vốn tự có hoặc vốn tự có

chiếm dưới 35% tổng nhu cầu vốn đầu tư. Năm 2013 là năm kinh tế khó khăn về nhu

cầu sử dụng vốn. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng

nan”. Họ có nhu cầu về vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không

chắc rằng kết quả của công cuộc đầu tư có mang lại hiệu quả trong bối cảnh thị trường

diễn biến phức tạp hay không. Tuy nhiên đại đa số các chủ đầu tư đều mạnh dạn vay

vốn để thực hiện các công cuộc đầu tư, trong đó các dự án đảm bảo tính khả thi và

được duyệt cũng tăng lên so với năm 2012 cho thấy tín hiệu khả quan là 5,56% tương

đương tăng 11 DA.
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Biểu đồ 1: Tình hình thẩm định DAĐT phân theo lĩnh vực hoạt động

của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

- Theo lĩnh vực hoạt động, Ngân hàng tập trung cho vay là Nông lâm ngư

nghiệp và Dịch vụ. Hai ngành này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số DAĐT được

xét duyệt cho vay. Trước tình hình khó khăn của thị trường, nợ xấu gia tăng, Ngân

hàng cũng đang tính toán việc gia hạn nự, giãn nợ, giảm một phần lãi suất với những

khoản nợ xấu, góp phần gỡ khó cho hoạt động kinh doanh của khách hàng.

- Theo thành phần kinh tế, có thể nhận thấy rằng thành phần Tư nhân là khách

hàng chủ yếu của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế. Nhờ những bước tiến

trong công tác thẩm định DAĐT như :

+ Bước đầu hoàn chỉnh phần mềm cơ sở dữ liệu đánh giá nhà đất trên địa bàn

tỉnh và quản lý danh mục tài sản đã định giá.

+ Điều chỉnh lãi suất cho vay đối với khách hàng.

+ Lên kế hoạch triển khai bản tin nội bộ về hoạt động của Chi nhánh nói chung

và công tác thẩm định nói riêng, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt còn

hạn chế một cách kịp thời.

+ Áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu thời gian tính toán trong thẩm

định và xử lý thông tin.
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Nhờ những chú trọng đến công tác thẩm định mà trong những năm qua, chất

lượng thẩm định dự án nói riêng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng nói riêng đã có

được những kết quả rất khả quan. Chứng tỏ Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh

Huế là một địa chỉ uy tín, hoạt động có hiệu quả, thu hút được các tổ chức, doanh

nghiệp, cá nhân ở mọi thành phần kinh tế vào quan hệ làm ăn.

Biểu đồ 2: Tình hình thẩm định DAĐT phân theo thành phần kinh tế

của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

2.2.1.5. Phân tích chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013

 Mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định

- Báo cáo thẩm định đã đưa ra được những kết luận, đánh giá rất đầy đủ các nội

dung yêu cầu của thẩm định DAĐT. Các nội dung được trình bày rõ ràng và tuân theo

nội dung, quy trình thẩm định của Ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung mà

CBTD chưa xem xét như: chỉ số sinh lời, điểm hòa vốn.

- Công tác thẩm định vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể:

+ Dự toán vốn ĐT không chính xác: nhiều dự án tính thiếu các yếu tố cấu thành

tổng mức đầu tư, thiếu hạng mục đầu tư, dẫn đến dự toán vốn ĐT thấp hơn thực tế;
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hoặc có nhiều dự án tính toán suất đầu tư và chi phí đầu tư các hạng mục quá cao và

dự toán tổng mức đầu tư cao hơn nhiều so với thực tế. Điều này làm giảm hiệu quả đầu

tư của các dự án.

Bảng 5: Thống kê các DA có dự toán vào đầu tư chênh lệch

so với thực tế thực hiện DA trong giai đoạn 2011 – 2013

Chỉ tiêu
SL

(DA)

CC

(%)

2011 2012 2013

SL

(DA)

CC

(%)

SL

(DA)

CC

(%)

SL

(DA)

CC

(%)

DA cho vay 582 100 175 100 198 100 209 100

DA có dự toán VĐT thấp

hơn thực tế ảnh hưởng tiến

độ đầu tư DA

103 17,70 43 24,57 33 16,67 27 13,33

DA có dự toán vốn cao

hơn thực tế, ảnh hưởng kết

quả vốn vay

43 7,39 0 0 16 8,08 27 13,33

DA có dự toán vốn

bằng thực tế
436 74,91 132 75,43 149 75,25 155 73,34

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Theo bảng 5 thì tổng số dự án được thẩm định và cho vay trong giai đoạn 2011

- 2013 có 582 dự án, trong đó có 103 dự án có tổng dự toán thấp hơn thực tế khiến cho

việc thực hiện dự án gặp khó khăn về nguồn vốn, chậm trễ về thời gian. Số dự án có

dự toán vốn cao hơn thực tế là 43 dự án đã làm lãng phí nguồn vốn.

 Chi phí thẩm định

Chi phí thẩm định đang được Ngân hàng quan tâm đến. Chi phí để mua thông

tin, điều tra khảo sát hiện trường, xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin phục vụ công tác

thẩm định đã được Ngân hàng tính toán khá hợp lý.

Chi phí đầu tư cho thẩm định phù hợp sẽ làm nâng cao năng suất và chất lượng

thẩm định, từ đó rút ngắn được thời gian thẩm định và cho ra kết quả chính xác hơn.
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Nhìn chung, chi phí thẩm định tại Chi nhánh khá phù hợp, tuy nhiên việc tính

toán chi phí vẫn còn sơ sài, chỉ mới dựa vào đặc điểm của từng dự án và kinh nghiệm

của CBTD, chưa có quy định cụ thể và chưa chuyên nghiệp trong việc này.

 Thời gian thẩm định

Thời gian thẩm định được ngân hàng quy định như sau

Bảng 6: Thời gian thực hiện các công việc trong quy trình thẩm định DAĐT

tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

TT Loại công việc Thời gian thực hiện

1 Thẩm định hồ sơ tín dụng Tối đa 15 ngày
2 Tái thẩm định (Hội sở) Tối đa 5 ngày
3 Lãnh đạo phòng QLTD kiểm soát hồ sơ Tối đa 3 ngày
4 Quyết định của lãnh đạo chi nhánh Tối đa 5 ngày
5 Quyết định của hội đồng tín dụng (Hội sở) Tối đa 10 ngày
6 Kiểm tra và xử lý nợ vay Ít nhất 2 tháng 1 lần

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Thời gian thẩm định đã được rút ngắn so với trước đây từ đó giúp chủ đầu tư

không bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của doanh

nghiệp. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần lưu ý đảm bảo sao cho tính nhanh chóng phải

đi đôi với chất lượng thẩm định

 Tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả

Công tác thẩm định của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế được thực

hiện khá tốt nên tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả khá cao. Hầu hết các dự án đều được

thực hiện đúng với mục tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2011 -2013 cũng có một số dự án

không đạt lợi nhuận như mong muốn, thậm chí thua lỗ nhưng tỷ lệ đó không cao.

Các dự án hoạt động kém hiệu quả, thường do một số nguyên nhân:

- Dự án không phát huy hết công suất ban đầu do thị trường tiêu thụ sản phẩm

khó khăn.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng nhiều so với dự kiến, trong khi

giá bán không tăng dẫn đến lợi nhuận giảm đáng kể.
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- VĐT cao hơn so với dự toán nên xảy ra tình trạng dự án thiếu vốn để thực

hiện trong khi chưa huy động được nguồn bổ sung để bù đắp, khách hàng khó khăn và

bí vốn, không mở rộng được sản xuất, lợi nhuận sụt giảm.

Bảng 7: Tình hình hoạt động SXKD của DAĐT Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh Huế cho vay vốn giai đoạn 2011 -2013

Chỉ tiêu
SL

(DA)
CC
(%)

2011 2012 2013
SL

(DA)
CC
(%)

SL
(DA)

CC
(%)

SL
(DA)

CC
(%)

DA cho vay 582 100 175 100 198 100 209 100
DA có lợi nhuận trên
hoặc đúng như dự toán

466 80,07 132 75,42 165 83,33 169 80,86

DA có lợi nhuận nhưng
thấp hơn dự toán

103 17,70 43 24,57 33 16,67 27 12,92

DA thua lỗ 13 2,23 0 0 0 0 13 6,22

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

 Tỷ lệ nợ xấu ở các dự án

Có thể nói rằng nợ xấu luôn là một vấn đề làm các nhà quản trị NHTM quan tâm

hàng đầu. Bất cứ NHTM nào có quy trình quản lý chặt chẽ đến đâu thì cũng không tránh

khỏi các yếu tố rủi ro nói chung và nợ xấu nói riêng. Do đó quản lý và hạn chế rủi ro là

nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM. Đặc biệt trong đó, tỷ lệ nợ xấu chính là yếu tố quan

trọng để đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM. Nhìn vào bảng số liệu về tình hình nợ

xấu qua các năm ta thấy được: năm 2011 nợ xấu chỉ 479 triệu đồng, tương đương 0,06%

tổng dư nợ. Bước sang năm 2012, nợ xấu là 839 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư

nợ, tăng 75,16% so với năm 2011. Có thể thấy trong hai năm này, tỷ lệ nợ xấu ở mức rất

thấp, chứng tỏ chất lượng tín dụng của Ngân hàng khá tốt trong việc thẩm định cũng

như thu hồi các khoản nợ, thể hiện qua công tác thẩm định khách hàng, cho vay đúng

đối tượng, đúng mục đích, giám sát các khoản vay một cách chặt chẽ đồng thời việc thu

hồi nợ luôn được cán bộ tín dụng ở Chi nhánh quan tâm một cách triệt để. Năm 2013, do

hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân gặp phải những khó khăn nhất định nên số dư

nợ tăng đột biến, tỷ lệ nợ xấu là 1,11%. So với tình hình chung của các NHTM khác, tỷ

lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế vẫn ở trong tầm kiểm soát

được và thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội tính
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đến tháng 12/2013 là 2,3% ( vneconomy). Đây chính là nỗ lực lớn của chi nhánh trong

điều kiện cạnh tranh gay gắt cộng với tình hình khó khăn của nền kinh tế như hiện nay.

Nhưng không dừng lại ở đó, Ngân hàng đã và đang tìm ra các biện pháp phù hợp nhằm điều

chỉnh lại tỷ lệ các nhóm nợ một cách hợp lý và đảm bảo an toàn vốn, đem đến chất lượng

tín dụng tốt hơn cho chi nhánh thông qua quy trình, nội dung cũng như các phương pháp

thẩm định trước khi đưa ra quyết định cho vay.

Bảng 8: Tình hình nợ xấu của của Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 - 2013

Chỉ tiêu
ĐVT

2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012

SL TL
(± %)

SL TL
(± %)

Tổng dư nợ Trđ 818.060 985.718 978.657 167.658 20,49 7.061 -0,72

Nợ xấu Trđ 479 839 1.029 360 75,16 190 22,65

Tỷ lệ nợ xấu % 0,06 0,09 1,11 0,03 1,02

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Bên cạnh đó, chúng ta có thể phân tích những hậu quả và rủi ro qua các chỉ tiêu

Doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ tín dụng, Nợ quá hạn như sau:

 Doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ tín dụng

Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã tập trung

vốn huy động để thực hiện đầu tư có trọng điểm và cho vay đối với các thành phần,

mở rộng cho vay đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước như: DNTN, Công ty

TNHH, Công ty Cổ phần.. Ngoài cho vay ngắn hạn, Ngân hàng còn thẩm định và đầu

tư cho vay trung-dài hạn đáp ứng chương trình phát triển KTXH trên toàn tỉnh. Với sự

quyết tâm nỗ lực, bằng nhiều giải pháp tích cực và sáng tạo, hoạt động cho vay của chi

nhánh đã vượt qua những khó khăn, giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển cả về tốc

độ tăng trưởng và chất lượng đầu tư. Kết quả hoạt động cho vay đáng được ghi nhận,

dư nợ tín dụng tăng trưởng lành mạnh và vững chắc.
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Bảng 9: Tình hình tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013

Chỉ tiêu

2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

SL

(Trđ)

CC

(%)

SL

(Trđ)

CC

(%)

SL

(Trđ)

CC

(%)
SL

(± Trđ)
TL

(± %)
SL

(± Trđ)
TL

(± %)

Doanh số cho vay 818.060 100 985.718 100 978.657 100 167.658 20,49 -7.061 -0,72

Cá nhân 554.073 67,73 602.741 61,15 571.605 58,41 48.668 8,78 -31.136 -5,17

Tổ chức kinh tế 263.987 32,27 382.977 38,85 407.052 41,59 118.990 45,07 24.075 6,29

Doanh số thu nợ 817.581 100 984.879 100 947.964 100 167.298 20,49 -8.015 -0,81

Cá nhân 553.898 67,75 601.902 61,11 570.819 58,43 48.004 8,67 -31.183 -5,18

Tổ chức kinh tế 263.683 32,25 382.977 38,89 406.145 41,57 119.294 45,24 23.168 6,05

Dư nợ cho vay 607 100 739 100 1.693 100 132 21,75 954 129,09

Cá nhân 298 49,09 739 100 786 46,63 441 147,99 50 677

Tổ chức kinh tế 309 50,91 0 0 907 55,57 -309 -100 907 -

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)
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- Doanh số cho vay

Năm 2012 là năm hoạt động tín dụng khá tốt của NHQĐ Chi nhánh Huế. Khách

hàng chủ yếu là các đơn vị tư nhân. Doanh số cho vay trong năm này tăng vượt trội so

với năm 2011, tăng 118.990 triệu đồng. Bước sang năm 2013, tình hình khó khăn của

nền kinh tế đã dẫn đến thực trạng các doanh nghiệp, chủ đầu tư đứng trước tình thế

“tiến thoái lưỡng nan”. Họ có nhu cầu về vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh

doanh, nhưng liệu rằng kết quả của công cuộc đầu tư có mang lại hiệu quả trong bối

cảnh thị trường như hiện nay. Doanh số cho vay của các NHTM nói chung và NHQĐ

nói riêng đều bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình cảnh đó. Tuy nhiên, NHQĐ đã biết

cách lựa chọn những khách hàng tiềm năng, thẩm định nội dung các dự án đầu tư có

đảm bảo hiệu quả an toàn vốn hay không, nhằm tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh

nghiệp. Nhờ đó, NHQĐ Chi nhánh Huế luôn là điểm đến tin tưởng của đông đảo các

TCKT-XH. Các hợp đồng vay dài hạn nhờ đó cũng tăng lên đến 407.052 triệu đồng,

chiếm 41,59% trong cơ cấu doanh số cho vay của năm. Doanh nghiệp với khả năng

đầu tư lớn và lợi nhuận cao rất nhiều lần so với những cá thể nhỏ lẻ, mặc dù rủi ro rất

cao nhưng ở đâu càng nhiều rủi ro thì ở đó sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Khi có sự bình

ổn nền kinh tế, Ngân hàng bắt đầu chuyển hướng thay đổi phương thức kinh doanh sao

cho phù hợp. Quan tâm đến doanh số cho vay trung và dài hạn có thể là chiến lược

mới được đặt ra của Ngân hàng nhằm sử dụng vốn một cách hợp lý trong thời gian dài.

- Doanh số thu nợ

Trên thực tế, các cá nhân vay vốn ngoài một số mục đích như tiêu dùng, mua

hoặc sửa chữa nhà.., họ còn sử dụng vốn vay nhằm mục đích phục vụ sản xuất kinh

doanh nhỏ, kinh doanh hộ gia đình. Do vậy, tuy chiếm số lượng nhỏ trong cơ cấu

khách hàng phân theo thành phần kinh tế nhưng đối tượng khách hàng cá nhân lại có

khả năng thu hồi vốn cao, đảm bảo hiệu quả an toàn sử dụng vốn và nhìn chung qua ba

năm, doanh số thu nợ của khách hàng cá nhân luôn lớn hơn so với doanh thu của

khách hàng là các tổ chức. Cụ thể năm 2011, doanh số thu nợ của khách hàng cá nhân

là 67,74% trong khi tỷ lệ này của khách hàng tổ chức là 32,26%, năm 2012 tỷ lệ doanh

số thu nợ của khách hàng cá nhân và tổ chức lầm lượt là 61,12% và 38,88%. Riêng

năm 2013, nền kinh tế lạm phát buộc Chính phủ phải giảm lượng tiền trong lưu thông,
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đối tượng cá nhân và tổ chức đều đứng trước khó khăn chung về tình trạng khan hiếm

vốn đầu tư. Tâm lý e ngại khi quyết định vay vốn cũng như chất lượng sử dụng vốn

không đảm bảo ít nhiều đã ảnh hưởng đến không chỉ doanh số cho vay mà còn cả

doanh số thu nợ của Ngân hàng. Trong năm này, doanh số thu nợ của khách hàng tổ

chức đạt 406.145 triệu đồng, chiếm 41,57%. Tổng doanh số thu nợ năm 2013 giảm

0,81% so với năm 2012.

- Dư nợ tín dụng

Hầu hết các NHTM hiện nay đều có định hướng chung là Ngân hàng bán lẻ,

việc phân loại nợ ngắn-trung dài hạn theo từng giai đoạn khác nhau nhằm hạn chế rủi

ro về mặt tài chính khi thị trường có sự biến động. Dư nợ cho vay cá nhân chiếm tỷ lệ

nhỏ hơn và biến động tương đối đều đặn hơn so với dư nợ cho vay TCKT-XH. Năm

2012 không còn bất cứ khoản nợ của tổ chức, doanh nghiệp nào tính đến hết tháng 12

của năm. Tuy nhiên bước sang năm 2013, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc

tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến thu nhập cũng như công việc của nhiều lao động không ổn

định. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các đối tượng khách hàng cá

nhân hay doanh nghiệp, giá trị này lại tăng đột biến lên đến 907 triệu đồng, cao hơn rất

nhiều lần so với các năm trước đó.

 Tình hình nợ quá hạn

Mặc dù trong ba năm qua NHQĐ Chi nhánh Huế có tỷ lệ nợ quá hạn đạt chỉ

tiêu an toàn cho phép, nhưng trong các khoản nợ chưa đến hạn vẫn còn một số khoản

có khả năng phát sinh nợ quá hạn. Đó là những khoản nợ mà người vay thanh toán

không đúng kế hoạch, kỳ hạn của khoản vay thay đổi (chuyển gia hạn các kỳ hạn cho

vay ngắn hạn thành cho vay trung hạn), yêu cầu gia hạn nợ kém hiệu quả (không trả

nợ các kỳ hạn).

Trong những khoản nợ quá hạn, một số khoản nợ khó đòi đã được bù đắp bằng

quỹ dự phòng rủi ro (Các khoản nợ này được theo dõi ngoại bảng). Mặc dù đã tích cực

đôn đốc khách hàng trả nợ, nhưng NHQĐ Chi nhánh Huế vẫn chưa kiên quyết xử lý

để thu hồi những khoản nợ này.
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Bảng 10: Các nhóm nợ phân theo tổng dư nợ của NHQĐ Chi nhánh Huế

giai đoạn 2011 - 2013

Chỉ tiêu 2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012

SL
(± Trđ)

TL
(± %)

SL
(± Trđ)

TL
(± %)

Tổng dư nợ 818.060 985.718 978.657 167.658 20,49 -15.061 -0,72

Nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) 817.581 984.879 955.921 167.298 20,46 -28.958 -2,94

Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) 0 0 395 0 0 395 -

Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) 479 839 927 360 75,16 88 10,49

Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) 0 0 102 0 0 102 -

Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) 0 0 0 0 0 0 0

Nợ quá hạn 479 839 1.424 360 75,16 585 69,73

Nợ xấu (nợ nhóm 3+4+5) 479 839 1.029 360 75,16 190 22,65

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)
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Nghiên cứu tỷ lệ các nhóm nợ trong bảng 10, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn)

luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây cũng chính là tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng trong năm

2011 và năm 2012. Sang năm 2013, nhóm nợ này tăng vọt từ 839 lên đến 927 triệu

đồng, cùng theo đó là sự gia tăng của nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nợ nhóm 4 (nợ nghi

ngờ). Nâng tổng nợ quá hạn của năm lên đến 1.424 triệu đồng, tăng 69,73% so với

năm 2012. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự

suy giảm kinh tế và lạm phát cao của Việt Nam hiện nay khiến cho một bộ phận khách

hàng không có khả năng trả nợ. Nhưng nếu xét trong cơ cấu tổng dư nợ thì giai đoạn

này, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) luôn bằng 0, đây cũng là điều đáng mừng

đối với NHQĐ Chi nhánh Huế nói chung và các chuyên viên thẩm định nói riêng. Tuy

một số các khoản nợ vay phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng nguồn vốn của Ngân

hàng vẫn được thu hồi, đảm bảo an toàn vốn.

Nhìn chung: Chất lượng tín dụng là kết quả tổng hoà của nhiều yếu tố trong đó

nợ quá hạn và nợ xấu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và cụ thể nhất. Tuy còn một số tồn

tại và hạn chế nhưng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế vẫn đảm bảo kinh

doanh có hiệu quả, kiềm chế nợ xấu ở mức ổn định, đứng vững và khẳng định vai trò

của mình trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển

kinh tế địa phương, thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, đẩy lùi lạm phát, góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH-HĐH. Tuy nhiên, những vấn đề

còn tồn tại trên cần được xem xét nghiêm túc để có những biện pháp giải quyết hữu

hiệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP

Quân đội Chi nhánh Huế nói riêng và hệ thống NHTM Việt Nam nói chung.

2.2.2. Phân tích trường hợp Thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế

Dự án “Đầu tư xây dựng khách sạn Tiba Hotel”

2.2.2.1. Giới thiệu về khách hàng

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Khách sạn Tiba

Đại diện doanh nghiệp: Bà Nguyễn Thị Sương. Chức vụ: Giám đốc

Trụ sở công ty: Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.2521123. Fax: 054.252453
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Vốn điều lệ đăng ký: 1.500.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lưu

trú du lịch (khách sạn), nhà hàng, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, kinh doanh lữ

hành, dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000675 do Sở KH&ĐT tỉnh Thừa

Thiên Huế cấp ngày 17/11/2010

2.2.2.2. Quan hệ với Ngân hàng TMCP Quân đội và các tổ chức tín dụng khác

Thời điểm bắt đầu quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh

Huế: đây là lần đầu tiên có quan hệ tín dụng với Ngân hàng.

2.2.2.3. Tình hình thẩm định khách hàng vay vốn

 Đánh giá tư cách pháp nhân và năng lực pháp lý

Bảng 11: Thành phần Công ty Cổ phần Khách sạn Tiba

Tên cổ đông Số cổ phần
Giá trị góp vốn

(triệu đồng)
Tỷ lệ góp vốn

Huỳnh Ngọc An 10.000 1000 66,67%

Nguyễn Thị Sương 5.000 500 33,33%

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Trên đây là tất cả thành viên sáng lập của Công ty, họ đều có đầy đủ năng lực

hành vi nhân sự và năng lực pháp lý. Nên công ty được thành lập hợp pháp và có đầy

đủ năng lực pháp lý.

 Đánh giá mô hình tổ chức, bố trí lao động của doanh nghiệp

Hiện tại, mô hình tổ chức của Công ty đang rất đơn giản. Chỉ bao gồm 2 thành

viên cổ đông sáng lập đồng thời là thành viên hội đồng quản trị. Trong đó, ông Huỳnh

Ngọc An giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Sương được bầu nhiệm làm

Giám đốc điều hành Công ty.

Đây là đơn vị mới thành lập và đang trong giai đoạn đầu tư dự án, do đó Công ty

chưa tuyển dụng nhân viên ngoại trừ một bảo vệ để theo dõi việc thực hiện dự án. Ông

An chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành thi công thực hiện dự án. Khi dự án đi

vào hoạt động trong giai đoạn đầu dự tính số lượng nhân viên là khoảng 30 người.
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 Đánh giá năng lực quản trị điều hành của ban lãnh đạo

Các thành viên cổ đông, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hiện tại đều

là những người có kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh và trong quản lý:

- Bà Nguyễn Thị Sương, chủ tịch HĐQT Công ty hiện là Giám đốc Công ty Cổ

phần FCI. Đây là một công ty lớn hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất men frit để

cung ứng cho các Công ty sản xuất gạch men và một số lĩnh vực khác. Bà Sương đã có

trên 8 năm kinh nghiệm làm việc với trình độ là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trước

đây bà là trưởng phòng Kế hoạch Công ty men Frit Huế. Có thể nhận thấy rằng năng

lực điều hành quản lý của ban lãnh đạo tốt.

 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng

Đây là khách hàng mới thành lập và đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên chưa

có cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng.

2.2.2.4. Giới thiệu về DAĐT

- Tên DAĐT: Dự án xây dựng khách sạn Tiba

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khách sạn Tiba

- Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới

- Địa điểm đầu tư: Vĩnh Ninh, thành phố Huế, thành phố Huế

- Sản phẩn của dự án: Khách sạn cung cấp dịch vụ lưu trú và dịch vụ bổ sung

- Tổng vốn đầu tư: 8.529.425.000 đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có: 2.200.000.000 đồng

+ Vốn vay: 6.329.425.000 đồng

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Quy mô dự án: Dự án được xây dựng với quy mô một khách sạn 2 sao, mang

chất lượng phục vụ 3 sao với 34 phòng.

 Nhu cầu của khách hàng

- Số tiền đề nghị vay: 6.329.425.000 đồng

- Thời gian vay: 96 tháng. Trong đó, thời gian ân hạn gốc: 18 tháng, ân hạn

lãi 9 tháng.

- Lãi suất vay: 1,3%

- Mục đích: thực hiện đầu tư dự án xây dựng khách sạn Tiba
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- Hình thức trả vốn gốc lãi:

+ Gốc trả hàng quý

+ Lãi: Năm đầu đi vào hoạt động trả lãi 6 tháng/kỳ vào ngày 30 tháng cuối, năm

thứ 2 trả lãi 3 tháng/lần vào ngày 30 tháng cuối, các năm tiếp theo trả lãi hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành trong tương lai từ vốn vay và vốn tự có là

khách sạn Tibal Hotel (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất)

2.2.2.5. Đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án

 Kết quả thẩm định về vốn đầu tư và các phương án nguồn vốn

 Hồ sơ dự án

- Tờ trình vay vốn ngân hàng ĐTDA

- Biên bản họp HĐQT về phê duyệt phương án đầu tư, vay vốn và người đại

diện vay vốn

- Quyết định số 04/VNH về việc thông qua kế hoạch đầu tư dự án

- Giấy phép xây dựng số 82/GPXL

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Tổng dự toán công trình

- Phương án kinh doanh Tiba Hotel

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 788

Theo đánh giá của cán bộ thẩm định thì hồ sơ dự án tương đối đầy đủ. Các hồ

sơ pháp lý khác của dự án như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận

về phòng cháy chữa cháy, các văn bản liên quan đến đấu thầu, giao nhận thầu.. sẽ

được bổ sung trước khi giải ngân.

 Vốn đầu tư và phương án nguồn vốn:

 Nguồn vốn đầu tư được sử dụng bằng hai nguồn chính là nguồn vốn tự có và

vốn vay ngân hàng

- Nguồn vốn tự có: là phần vốn góp của các cổ đông sáng lập bao gồm

1.500.000.000 đồng, phần vốn này đã được sử dụng để mua đất làm mặt bằng xây dựng

(gần 1.500.000.000 đồng). Một phần vốn tự có khác được sử dụng để trang trải các chi

phí quản lý phụ sẽ được các cổ đông bổ sung và thực hiện trong quá trình ĐTDA.
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- Phần vốn vay ngân hàng: gồm hơn 6.300.000.000 sẽ được sử dụng vào việc

xây dựng, mua sắm nội thất và hoàn thiện dự án.

 Phân bổ vốn đầu tư theo từng thời kỳ

- Hiện tại, phần vốn tự có đã được sử dụng việc mua đất và trang trải một số chi

phí ban đầu chuẩn bị cho việc thực hiện dự án. Phần vốn còn lại thực hiện dự án đang

đề nghị NHQĐ tài trợ và dự tính sẽ đưa vào sử dụng ngay trong tháng 4.

Có thể nhận thấy phương án vay vốn và phân bổ nguồn vốn đầy đủ, khả thi và

hợp lý.

 Kết quả thẩm định về mặt thị trường và khả năng tiêu thụ

 Tổng thể thị trường của dự án

Ngành dịch vụ du lịch là một thế mạnh rất lớn của các doanh nghiệp tại địa

phương Huế. Với đặc điểm là cái nôi của trung tâm du lịch miền Trung, với rất nhiều

hệ thống các khu du lịch và khu di tích nổi tiếng cả nước. Di sản văn hóa Huế phong

phú cả vật thể và phi vật thể: quần thể di tích cố đô (Kinh thành Huế, Lăng thẩm của

vua chúa Nguyễn..), Chùa chiền, Danh lam thắng cảnh( Sông Hương, Núi Ngự, Đồi

Vọng Cảnh, Nhà vườn Huế..), Làng Nghề, Ẩm thực, Ca Huế..

Đặc biệt quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình đã được UNESCO

ghi vào danh mục di sản văn hóa thế giới, Festival Huế được tổ chức 2 năm/lần vào

các nghề truyền thống..Chính vì những lợi thế đó, ngành dịch vụ du lịch luôn là một

trong những ngành phát triển rất mạnh tại Huế, với số lượng khách hàng năm hơn 1,2

triệu lượt, trong đó khoảng 50% lượt khách nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng số lượt

khách hàng năm trên 15% doanh thu tăng bình quân hàng năm trên 30%, số ngày lưu

trú bình quân của khách bình quân trên 2 ngày. Doanh thu dịch vụ từ các cơ sở lưu trú

ước tính đạt 760.200.000.000 đồng.
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Bảng 12: Thống kê thị trường khách du lịch đến Huế qua các năm
(ĐVT: 1000 người)

Lượt khách 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tổng lượt

khách
470 560 663 610 760 1.050 1.230 1.300

Quốc tế 195 232 272 210 260 369 436 667,6

Nội địa 275 328 391 400 500 681 794 633,1

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Đánh giá nhu cầu hiện tại của thị trường có thể nói là rất lớn.

 Tình hình cung hiện tại và trong tương lai

- Tính đến nay, tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Huế là hơn 150 cơ

sở với khoảng 4.500 phòng. Trong đó, đã có hơn 35 cơ sở được công nhận hạng từ 1-5

sao chiếm gần 50% số phòng hiện có, 50 cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn tối thiểu,

như vậy đã có 58,33% số cơ sở đủ tiêu chuẩn đón khách quốc tế. Tuy nhiên trên thực tế,

các khách sạn 3 sao trở lên có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

trong và ngoài nước chỉ có một số ít như: Khách sạn Century Riverside (4 sao), Khách

sạn La Residence Hotel (4 sao), Khách sạn Saigon Morin (4 sao), Khách sạn Hương

Giang (4 sao), Khách sạn Hoàng Cung (5 sao)... Số các khách sạn còn lại hoạt động chủ

yếu mang tính tự phát, chất lượng phục vụ và đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế.

- Trong thời gian đến, hoạt động dịch vụ du lịch ở Huế sẽ sôi động hơn với các

dự án du lịch đang đầu tư vào đây và các dự án nâng cấp khách sạn khác. Tuy nhiên,

điều đó cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu đang tăng cao về du lịch tại địa bàn

Huế, đặc biệt là nhu cầu về các khách sạn 2-3 sao với chất lượng tốt nằm tại trung tâm

thành phố Huế.

Cung sản phẩm đang thiếu hụt trong khi cầu đang có xu hướng gia tăng

mạnh về số lượng và yêu cầu về chất lượng.

 Chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương

Chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương được thể hiện cụ thể trong

báo cáo số 01/BC-UBND ngày 05/01/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với các

nội dung chính sau:
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- Dịch vụ là ngành được ưu tiên phát triển để Thừa Thiên Huế trở thành một

trung tâm dịch vụ lớn của cả nước. Khai thác tốt các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên,

lịch sử và văn hóa, các trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm đào tạo đa ngành chất

lượng cao để phát triển đa dạng các loại hình chất lượng cao như du lịch, vận tải, bưu

chính viễn thông, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, tư vấn, bảo hiểm, tài chính, ngân

hàng.. để dịch vụ sẽ trở thành ngành kinh tế động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã

hội. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải, nhất là vận tải hàng hải, hàng không, đưa sân

bay Phú Bài thành sân bay quốc tế du lịch, cảng Chân Mây thành một cảng trung tâm

phân phối quốc tế, một cửa ngõ thông ra biển thuận lợi của tuyến hành lang kinh tế

Đông – Tây.

- Xây dựng chiến lược tăng tốc các hoạt động dịch vụ. Xây dựng các đề án, dự

án khai thác và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn trung tâm du

lịch Huế với các tuyến du lịch hành lang Đông – Tây, tuyến du lịch “Con đường di

sản”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.. khôi phục và phát triển các làng nghề

truyền thống, các lễ hội văn hóa, thể thao tầm quốc gia và quốc tế.

Lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ khách sạn đang được sự quan tâm rất

lớn của Nhà nước và chính quyền địa phương.

 Chiến lược kinh doanh và khả năng cạnh tranh của dự án

 Định hướng chiến lược kinh doanh

- Xây dựng và duy trì thương hiệu “Tiba Hotel” trở thành khách sạn tiêu chuẩn

2 sao mang phong cách phục vụ đạt tiêu chuẩn 3 sao và hướng tới mục tiêu khách sạn

tiêu chuẩn 2 sao được người tiêu dung đánh giá cao nhất tại Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng thương hiệu khách sạn dựa trên các cơ sở và tiêu chí sau:

+ Tính nổi bật của khách sạn về mặt kiến trúc kết hợp phong cách hiện đại và

truyền thống là nét đặc trưng của “Tiba Hotel” so với các khách sạn 2 sao lân cận và ở

Thành phố Huế.

+ Tính nổi bật về đầu tư cơ sở vật chất hoàn chỉnh, đồng bộ và cao cấp như: hệ

thống thang máy hiện đại, hệ thống công nghệ đồng bộ và nổi bật với truyền hình cáp,

Wifi, âm thanh nền cùng nhiều tiện ích khác..và du khách có thể truy cập Internet mọi

lúc mọi nơi trong khách sạn.
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+ Tính nổi bật về vị trí thuận tiện về mặt giao thông và đặc biệt là về mặt

thưởng ngoạn cảnh quan thành phố Huế,sông Hương như là một trong những thành

phố có con sông đẹp nhất Việt Nam và nổi tiếng trên thế giới.

+ Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp về nghiệp vụ, thái độ và văn hóa

+ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ:hoàn hảo, đa dạng và hấp dẫn

Đánh giá: Định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng và mang tính khả thi.

 Đối tượng khách hàng

Xuất phát từ xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du

lịch Thừa Thiên Huế nói riêng, việc trên địa bàn thành phố Huế là một trung tâm du

lịch lớn của quốc gia với quần thể di tích lịch sử văn hóa có giá trị mang tầm quốc tế

được công nhận là di sản văn hóa thế giới và là thành phố Festival thường niên của

Việt Nam nên lượng khách đến Huế rất đa dạng và phong phú. Đối tượng khách đến

Huế, đến “Tiba Hotel” chủ yếu gồm:

- Khách du lịch công đoàn là đối tượng khách mục tiêu của khách sạn

- Khách du lịch đến từ các nước Châu Á và Đông Âu như Trung Quốc, Thái

Lan, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Đài Loan, Nga..

- Khách du lịch nhỏ lẻ của các nước trên thế giới

- Đặc biệt du khách là các ban ngành tham gia các hội nghị, hội thảo tại Thừa

Thiên Huế.

Đánh giá: đối tượng khách hàng là phù hợp

 Định vị thị trường

- Như đã nói ở trên đối tượng khách của khách sạn là khách du lịch công đoàn

nên thị trường chủ yếu của khách sạn là khách nội địa và hướng tới mục tiêu đối tượng

khách du lịch quốc tế đến Huế với mục đích du lịch truyền thống.

- Về trước mắt (từ 1 đến 2 năm): do một số mặt hạn chế như chưa có thương hiệu

trên thị trường và các mặt khác nên vị thế của “Tibal Hotel” là vị thế cạnh tranh với các

khách sạn 2 sao hiện có tại Huế và tương lai cạnh tranh với các khách sạn 3 sao.

Đánh giá: Định vị thị trường phù hợp với khả năng thực tế hiện tại

 Kế hoạch Marketing

Trên cơ sở xác định thị trường mục tiêu và các đối tượng khách của khách sạn ở

trên, triển khai kế hoạch marketing của “Tibal Hotel” qua các giai đoạn cụ thể như sau:
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- Giai đoạn tiền khai trương: để cho khách hàng là các hãng du lịch trong và

ngoài nước biết về Tiba Hotel là khách sạn tiêu chuẩn 2 sao mang phong cách phục vụ

đạt tiêu chuẩn 4 sao và hướng tới mục tiêu khách sạn tiêu chuẩn 2 sao được người tiêu

dùng đánh giá cao nhất tại Thừa Thiên Huế.

- Giai đoạn đưa vào hoạt động chính thức: xây dựng thương hiệu Tiba Hotel là

khách sạn tiêu chuẩn 2 sao mang phong cách phục vụ đạt tiêu chuẩn 3 sao và hướng

tới mục tiêu khách sạn tiêu chuẩn 2 sao được người tiêu dùng đánh giá cao nhất tại

Thừa Thiên Huế.

 Chính sách giá cả

- Nguyên tắc xây dựng giá của khách sạn:

+ Giá sản phẩm dịch vụ của khách sạn tương ứng với cấp hạng và vị thế của

khách sạn trên thị trường.

+ Thực hiện chính sách giá nhất qunas và có tính linh hoạt hợp lý trong quá

trình kinh doanh.

+ Giá cạnh tranh so với các khách sạn 3 sao trên toàn quốc

+ Chính sách giá đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả

- Xác định giá phòng chi tiết và giá bình quân của khách sạn:

+ 2 phòng Tiba Suite

+ 16 phòng Junior Suite

+ 16 phòng Deluxe

Bảng 13: Giá các loại phòng Tiba Hotel

STT Loại phòng Số lượng
Soft-opening

(USD/phòng)

Chuẩn

(USD/phòng)

1 Tiba Suite 2 30 35

2 Junior Suite 16 22 25

3 Deluxe room 16 18 20

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

(Giá trên chưa bao gồm: VAT 10% và phục vụ phí 5%)

Giai đoạn bình quân Soft-opening từ 2011-2012: 20 USD
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Giá phòng bình quân giai đoạn 2012 – 2013: 23 USD

Giá phòng bình quân giai đoạn 2014 – 2015: 25 USD

Giá bình quân giai đoạn 2015 – 2016: 28 USD

Và từ năm thứ 6 về sau giá bình quân tăng hàng năm là 15%

Đánh giá: Hiện nay, các khách sạn tầm 2-3 sao trên địa bàn cả nước nói

chung và địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đang có giá phòng giao động khoảng

từ 18-70 USD, tùy theo chất lượng của dịch vụ và khả năng hoạt động của khách sạn.

Chi tiết về so sánh giá của một số khách sạn như sau:

Bảng 14: Thống kê giá một số khách sạn tại Huế

Tên khách sạn
Hạng
(Sao)

Giá phòng
(USD/đêm)

Bình Minh Sunrise 2 18
Asia 3 41-102
Duy Tân 3 23-75
Festival 3 30-86
Hue Heritage 3 30
Century Riverside 4 65-184
Hương Giang 4 58-150
Imperial 5 104-460

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

Bảng 15: Thống kê giá các khách sạn tại một số địa bàn

Tên khách sạn
Hạng
(Sao)

Tỉnh/Thành phố
Giá phòng
(USD/đêm)

Gold 2 2 Lâm Đồng 23
Hoa Trà 2 Hà Nội 22
Ordinary 2 Hồ Chí Minh 28
Vĩnh Hưng 2 Hội An 24
Á Châu 3 Hà Nội 29
Asia 3 Hồ Chí Minh 40
Bamboo 3 Đà Nẵng 29
Hoa Sen 3 Hồ Chí Minh 26

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)
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Giá cả của dự án là khá phù hợp với tình hình thị trường và có khả năng cạnh tranh.

 Các điều kiện khác

- Nguyên vật liệu đầu vào cho nhà hàng: nguồn nguyên liệu đầu vào để phục

vụ cho khách sạn và nhà hàng của khách sạn được xem là dễ dàng tìm kiếm và không

đòi hỏi như nhu cầu nguyên liệu của các ngành sản xuất khác.

- Điện nước: khách sạn được xây dựng tại trung tâm thành phố Huế, do đó

nguồn điện nước được cung cấp dễ dàng.

 Kết quả đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật

 Địa điểm xây dựng: dự án được xây trên trung tâm thành phố Huế. Tại vị trí

này có thể ngắm cảnh sông Hương và thuận tiện trong việc tham quan thành phố.

 Quy mô dự án: Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 200 mét

vuông, cao 8 tầng với 34 phòng ngủ, 1 nhà hàng chính, 1 quầy bar và các dịch vụ kèm

theo như chăm sóc sức khỏe, lữ hành, bán hàng lưu niệm...

 Công nghệ, thiết bị, quy mô, giải pháp xây dựng: công nghệ thiết bị được lựa

chọn cho đầu tư dự án là những thiết bị hiện đại và có chất lượng tốt nhất nhằm đáp

ứng xây dựng của công trình.

Khả năng tác động đến môi trường, phòng cháy chữa cháy, các biện pháp

phòng ngừa xử lý: các vấn đề về yếu tố phòng cháy chữa cháy, môi trường đều được

thực hiện theo đúng quy định.

Quy mô, công nghệ thiết bị và các nội dung về phương diện kỹ thuật phù hợp.

 Đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ vay

 Căn cứ tính toán

- Chi phí đầu tư được sử dụng tính toán dự án bao gồm tổng chi phí xây dựng,

chi phí mua thiết bị, chi phí mua đất.

- Giá bán của dự án theo giá được xây dựng của CĐT, được đánh giá là phù

hợp với thị trường.

- Các chi phí của dự án được ước tính % theo doanh thu, dựa trên kết quả hoạt

động của các khách sạn khác.

- Thời gian khấu hao phần xây dựng của dự án là 20 năm, khấu hao thiết bị

bình quân là 7 năm, phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và mức độ sử dụng.
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- Chi phí lương được ước tính theo mức thu nhập bình quân của lao động hiện

tại và cơ cấu tổ chức của Công ty.

- Công suất buồng phòng được ước tính theo công suất tối thiểu nhất có thể đạt

được. Năm đầu đi vào hoạt động công suất là 40%, năm thứ 2 là 50%, năm thứ 3 là

55%, năm thứ 4 và năm thứ 5 là 60%, từ năm thứ 6 trở đi là 70%.

- Chi phí sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị trong 5 năm đầu là 1% TSCĐ, năm

thứ 6 trở đi là 3% là khá hợp lý.

Hiệu quả tài chính

Hiệu quả tài chính của dự án được thể hiện qua một số chỉ tiêu như sau:

- NPV: 2.220.000.000 đồng

- IRR: 20.06%

- B/C: 1,25

- Thời gian hoàn vốn (PP): 6 năm 6 tháng

Dự án mang tính hiệu quả, thời gian hoàn vốn của dự án phù hợp

 Khả năng trả nợ vay

Khả năng trả nợ vay của dự án được thể hiện cụ thể qua việc cân đối dòng tiền

như sau:

Bảng 16: Cân đối dòng tiền của dự án

(ĐVT:Triệu đồng)

Năm 1 2 3 4 5 6 7

Ngân lưu ròng của

tổng đầu tư
673 1152 1494 1797 1934 2254 2473

Ngân lưu vay vốn và

trả nợ
-2349 -2175 -2002 -1829 -1656 -1482 -1309

Ngân lưu ròng -1676 -1023 -508 -31 278 772 1164

(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng)

“Sức sống” của dự án khi các yếu tố biến đổi lần lượt như sau:

- Tổng mức đầu tư tăng trên 20%, các yếu tố khác không đổi

- Giá cho thuê giảm 12%, các yếu tố khác không đổi
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- Công suất hoạt động giảm trên 50%, các yếu tố khác không đổi

- Chi phí đầu vào tăng 20% (gồm chi phí lãi), các yếu tố khác không đổi

Dự án mang tính khả thi và sức chịu đựng đối với các độ nhạy là rất tốt.

 Phân tích rủi ro

 Rủi ro kinh doanh và viễn cảnh tương lai của khách hàng

 Rủi ro do nhu cầu sản phẩm giảm

- Như đã phân tích, hiện tại ngành du lịch Huế đang rất phát triển và dự tính

trong thời gian tới tốc độ phát triển của ngành là 20%, do đó rủi ro do nhu cầu giảm

đối với dự án được hạn chế rất nhiều.

 Rủi ro cạnh tranh

- Hiện tại, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

du lịch và khách sạn cao cao cấp sẽ được triển khai tại Huế đưa vào hoạt động sẽ tạo

nên áp lực cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, với quy mô của dự án là khách sạn 2 sao,

mang đẳng cấp phục vụ 3 sao nên áp lực cạnh tranh với các dự án lớn cũng hạn chế do

việc phân khúc thị trường. Điều quan trọng là dự án phải thể hiện được đẳng cấp của

mình trong dịch vụ và làm hài lòng khách hàng.

Rủi ro từ chi phí

- Với tình hình biến động của thị trường tài chính như hiện nay, rủi ro từ chi phí

là rủi ro rất lớn mà các doanh nghiệp đang phải gánh chịu, đặc biệt là rủi ro từ chi phí

lãi suất cho vay của ngân hàng tăng. Tuy nhiên, với việc phân tích và tính toán độ

nhạy của dự án với các yếu tố chi phí đầu vào tăng, bao gồm chi phí lãi suất dự án vẫn

chịu đựng được chi phí và lãi suất đồng thời tăng 25% cho thấy rủi ro từ chi phí của dự

án được hạn chế.

Rủi ro từ sản xuất và quản lý

- Kinh doanh khách sạn phụ thuộc rất lớn từ các rủi ro từ việc quản lý, đây luôn

là rủi ro tiềm ẩn thường xuyên. Tuy nhiên, với khả năng, trình độ và kinh nghiệm của

các nhà quản lý, các cổ đông công ty cùng với việc có một phương án kinh doanh rõ

rang, khả thi có thể thấy rủi ro từ quản lý của dự án là có thể chấp nhận được.
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 Rủi ro hoàn trả vốn vay

Qua việc phân tích và đánh giá độ nhạy, khả năng trả nợ của dự án cho thấy rủi

ro về khả năng hoàn trả vốn vay được đảm bảo.

 Rủi ro kinh tế vĩ mô

- Rủi ro tài chính: Với tình hình biến động tài chính của toàn thế giới và Việt

Nam như hiện nay, có thể nói rủi ro về tài chính đối với các đơn vị kinh doanh và các

dự án đầu tư là rất lớn. Tuy nhiên, với các nỗ lực về chính sách tiền tệ, tài chính của

Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua cho thấy khả năng quản lý về tài chính là khá

tốt. Vì vậy, rủi ro có thể chấp nhận được.

- Rủi ro chính trị: Với tình hình chính trị, an ninh của Việt Nam và Thừa Thiên

Huế hiện nay, rủi ro về chính trị được đảm bảo.

- Rủi ro ngoại hối: Công ty có nguồn vốn thu từ ngoại hối song không nhiều,

mặt khác giá phòng được tính toán tại từng thời điểm theo sự biến động của tỷ giá. Vì

vậy, rủi ro về ngoại hối của dự án được hạn chế.

 Rủi ro khác

Huế là một thành phố thuộc miền Trung, chịu ảnh hưởng rất khắc nghiệt từ

thiên nhiên. Do đó, rủi ro về bão lụt, thiên nhiên cũng có phần ảnh hưởng đến dự án.

Qua nghiên cứu thực tế, địa điểm có bị ảnh hưởng lũ lụt, bình quân một năm khoảng 3

đợt lụt, mỗi đợt kéo dài 2-4 ngày. Tuy nhiên khu đất thực hiện dự án là nơi cao so với

các vị trí khác trên đường và ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trong phương án xây dựng,

đòi hỏi khách hàng cũng nghiên cứu đến phương án thoát nước để nước không bị vào

tầng hầm. Số ngày bị lũ lụt thực tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn

là không nhiều, do đó rủi ro này có thể chấp nhận được.

2.2.2.6. Tài sản đảm bảo nợ vay

Tài sản đảm bảo nợ vay là tài sản hình thành trong tương lai từ vốn tự có và vốn

vay bao gồm giá trị quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất và trang thiết bị đầu tư

với tổng trị giá 10.397.000.000 đồng.

2.2.2.7. Nhận xét về khách hàng vay

- CTCP Khách sạn Tiba được thành lập hợp pháp, các cổ đông sáng lập công cy

là những người có trình độ và kinh nghiệm tốt.
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- Dự án của khách hàng mang tính hiệu quả kinh tế và khả thi.

- Quan hệ tốt với khách hàng có thể sẽ phát triển được nhiều dịch vụ khác khi

khách hàng đi vào hoạt động như: dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ thẻ và thanh toán

lương qua tài khoản..

- Thông qua khách hàng có thể tiếp cận được nhiều khách hàng khác mở tài

khoản và hoạt động tại NHQĐ, đặc biệt là các khách hàng hiện đang phục vụ thi công cho

dự án, các khách hàng cung cấp thiết bị, các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch khác.

2.2.2.8. Kiến nghị của cán bộ tín dụng

Sau khi xem xét, đánh giá khách hàng và thẩm định DAĐT, tài sản đảm bảo

tiền vay Cán bộ tín dụng xin trình bày ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế xem xét và phê duyệt phương án cho vay với các nội dung sau:

- Số tiền cho vay: 6.329.425.000 đồng

- Lãi suất cho vay: 1,3% tháng

- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư dự án xây dựng khách sạn Tiba Hotel

- Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay của dự án, toonge

giá trị tài sản ước tính 10.397.000.000 đồng

- Hình thức giải ngân: tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Hình thức trả vốn gốc: Hàng quý sau thời gian ân hạn gốc (bắt đầu từ tháng 18

kể từ ngày giải ngân)

- Hình thức trả lãi: Hàng tháng sau thời gian ân hạn trả lãi (bắt đầu từ tháng 13

kể từ ngày giải ngân)

- Phương thức quản lý:

+ Yêu cầu khách hàng có cam kết sử dụng các dịch vụ đồng bộ của NHQĐ như

mua bán ngoại tệ, mở thẻ và trả lương qua tài khoản..tại NHQĐ.

+ Ký hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định.

2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

2.3.1. Những thành tựu trong công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP

Quân đội Chi nhánh Huế

 Về quy trình thẩm định
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Chi nhánh đã tiến hành thẩm định chính xác và nghiêm túc theo đúng quy trình

thẩm định DAĐT của hệ thống. Các bước các công đoạn được quy định khá bài bản và

logic từ việc hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn, tiếp nhận hồ sơ vay, thẩm định

hồ sơ vay, thẩm định khách hàng đến thẩm định dự án đầu tư, lập thành tờ trình… Quy

trình thẩm định rõ ràng như vậy sẽ là cơ sở cho công tác thẩm định được diễn ra thuận

lợi và dễ dàng.

Mặt khác quy trình thẩm định dự án được xây dựng dựa trên cơ sở sự phối hợp

thống nhất để đưa ra quyết định. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và các

bộ phận chức năng trong quá trình thẩm định, sự phối hợp này diễn ra khá hiệu quả, đã

phát huy được tính độc lập của mỗi bộ phận đồng thời tạo ra mối quan hệ thống nhất,

không chồng chéo lẫn nhau.

 Về nội dung thẩm định

Công tác thẩm định đã tính đến các khía cạnh khác nhau của một dự án: đó

không chỉ là việc đơn thuần tính toán các chỉ tiêu tài chính mà còn là xem xét tư cách

pháp lý của người vay, lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp, việc xem xét

các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án, phân tích các rủi ro mang tính thị trường, khả

năng trả nợ…Bên cạnh đó còn thẩm định về phương diện kỹ thuật, phương diện kinh

tế, phương diện tổ chức, vận hành công trình và phương diện vệ sinh môi trường. Như

vậy nội dung thẩm định đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, phù hợp với

những tiêu chuẩn chung và với đòi hỏi phát triển của nền kinh tế thị trường.

 Về phương pháp thẩm định

Phương pháp thẩm định mà ngân hàng áp dụng ngày càng khoa học và hiện đại.

Phương pháp chủ yếu được ngân hàng sử dụng trong quá trình thẩm định là phương

pháp thu thập số liệu, phương pháp xử lý số liệu. Các phương pháp này được áp dụng

một cách linh hoạt tuỳ theo tính chất của dự án và lượng thông tin cán bộ thẩm định

thu thập được. Ngân hàng cũng áp dụng các chỉ tiêu hiệu quả như: NPV, IRR…, để

đánh giá tính hiệu quả của dự án. Ngoài ra Ngân hàng còn sử dụng phương pháp phân

tích độ nhạy, đưa ra các kịch bản, tình huống trong phân tích rủi ro.

 Về cán bộ thẩm định

Các cán bộ thẩm định cũng như đội ngũ nhân viên trong ngân hàng đều có trình

độ từ đại học trở lên, họ đều là những người trẻ có trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt tình
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trong công tác, say mê với công việc và giàu tinh thần ham học hỏi. Đây chính là đội

ngũ chủ chốt có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thẩm định dự án đầu tư về sau này. Bên

cạnh đội ngũ cán bộ trẻ, ngân hàng còn có nhiều cán bộ làm việc lâu năm, có chuyên

môn sâu về lĩnh vực dự án, dày dặn kinh nghiệm công tác, có ảnh hưởng quyết định

đến chất lượng thẩm định các dự án, đặc biệt là những dự án lớn phức tạp.

Mặt khác công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ thẩm định cũng được

Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế thường xuyên chú trọng. Ngân hàng luôn

khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ của mình trau dồi, nâng cao

nghiệp vụ thẩm định. Ngân hàng cũng rất chú trọng vào công tác đào tạo lại cán bộ,

tập huấn, giao lưu, tổ chức hội nghị hội thảo mời các chuyên gia giỏi giảng dạy về

thẩm định dự án. Do đó hiện nay ngân hàng đã có trong tay một đội ngũ cán bộ có

trình độ chuyên môn tương đối cao, đạo đức vững vàng, không chỉ được trang bị các

kiến thức liên quan đến đầu tư mà còn cả những kiến thức liên ngành đa dạng khác

như kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp, kiến thức kế toán… Điều này cũng

một phần do chất lượng đội ngũ cán bộ được tuyển chọn đầu vào có trình độ sàn

tương đối cao.

 Về công tác thu thập, quản lý, lưu trữ số liệu phục vụ cho quá trình thẩm định

Quá trình thu thập thông tin ngày càng được chú trọng. Nếu như trước đây các

thông tin về dự án dùng để phân tích được cung cấp bởi chính chủ đầu tư, gây nên tình

trạng một số chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác nhằm làm cho DA có hiệu

quả để dễ dàng vay vốn thì nay thông tin được cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định không chỉ căn cứ vào các tài liệu do

khách hàng cung cấp, mà còn căn cứ vào các tài liệu phân tích thị trường, tài liệu lưu

trữ liên ngân hàng, các văn bản luật, thông tin từ bạn hàng, đối tác, từ các cơ quan

chuyên môn và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan… Như vậy tại Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huế công tác thu thập quản lý, phân tích, lưu trữ các dữ

liệu về dự án và các dữ liệu liên quan đã được quan tâm chú trọng một cách liên tục và

có hệ thống, làm cơ sở cho việc ra các quyết định khách quan và chính xác.

Mặt khác trong điều kiện hiện nay, các cán bộ thẩm định được trang bị và hỗ

trợ khá tốt với những phương tiện làm việc cần thiết như máy tính nối mạng, điện
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thoại… giúp cho cán bộ thẩm định nhanh chóng thu thập được những thông tin cần

thiết, rút ngắn thời gian thẩm định.

Tất cả những điều đó đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định

dự án tại ngân hàng, làm tăng tính chính xác và độ thuyết phục của các kết quả thẩm

định, nhất là trong thời đại ngày nay khi mà mọi thứ đều liên tục biến đổi và đòi hỏi

phải được cập nhật thường xuyên.

2.3.2. Hạn chế và những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT

tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

2.3.2.1. Những hạn chế

Ngân hàng cũng chưa chú trọng áp dụng các phần mềm trong thẩm định, do vậy

việc thẩm định nhiều khi còn mang tính thủ công cục bộ cá nhân. . Điều này đi ngược

lại với đặc trưng của hoạt động thẩm định là đòi hỏi phải có sự phối kết hợp về trí tụê

của nhiều cá nhân và tập thể. Đó là chưa kể đến các tính năng ưu việt của hệ thống

máy tính chưa được khai thác một cách triệt để và có hiệu quả. Hệ thống máy tính mới

chỉ dừng lại ở việc phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản, lưu trữ, xử lí số liệu chứ

chưa có sự áp dụng các phần mềm tiện ích và chuyên dụng trong phân tích, dự báo.

Vì vậy trong nhiều trường hợp đã xảy ra tình trạng sai lệch do việc tính toán thủ

công gây nên. Điều này một mặt làm giảm độ tin cậy, chính xác của các kết quả thẩm

định, mặt khác làm hao tổn thời gian và công sức của cán bộ thẩm định cũng như của

khách hàng, có thể làm mất cơ hội đầu tư của khách hàng do phải chờ đợi quyết định

có được vay vốn hay không và vô hình chung làm ảnh hưởng tới uy tín của ngân hàng.

2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan

 Về đội ngũ cán bộ Ngân hàng

Chuyên môn về kỹ thuật và xây dựng của cán bộ thẩm định còn nhiều hạn chế.

Hiện tại các thông số về máy móc thiết bị của dự án phần lớn dựa vào báo cáo khả thi

của khách hàng. Đây cũng là mặt tồn tại ở hầu hết các NHTM hiện nay. Các CBTĐ

chỉ có thể có được sự hiểu biết ở một số lĩnh vực nhất định trong khi đó, các dự án lại

đa lĩnh vực, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ nhất định về nghiệp vụ chuyên môn, kiến

thức về các vấn đề của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Do đó, những vấn đề này

khó có thể khắc phục trong một sớm một chiều.
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Bên cạnh những cán bộ lâu năm có kinh nghiệm thì một số đội ngũ cán bộ trẻ

chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó công tác thẩm định tài chính dự án không

những đòi hỏi kiến thức rộng mà quan trọng là kinh nghiệm từng trải qua nhiều lần

thẩm định các dự án. CBTĐ chỉ có thể phân tích sâu một vài khía cạnh có liên quan

đến dự án nên kết quả nhiều khi không chính xác.

 Phương pháp thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Việc xác định dòng tiền của dự án chưa chính xác, chưa thực tế, phần lớn còn

dựa vào luận chứng kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp trình cho ngân hàng. Một số dự

án cán bộ thẩm định lại lấy lãi suất vay ngân hàng là lãi suất chiết khấu trong khi dự án

được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngân hàng chưa phát triển theo chiều sâu các phương pháp như phân tích thống

kê, so sánh hay phương pháp phân tích dự báo…Đánh giá tình hình tài chính dự án

trong điều kiện rủi ro chưa thực sự được thực hiện cho dù để đưa một số phương pháp

như phân tích độ nhạy vào quá trình thẩm định nhưng việc phân tích này mới chỉ dựa

trên sự giả thiết chủ quan sự thay đổi của các nhân tố ảnh hưởng.

 Thông tin

Mặc dù cán bộ thẩm định thường xuyên cập nhật và xử lý thông tin về khách

hàng không chỉ từ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp mà còn từ các tờ báo và phương

tiện thông tin khác. Nhưng để lấy được thông tin nhanh chóng về khách hàng khi cần

thiết đòi hỏi Ngân hàng phải xây dựng được một hệ thống thông tin riêng, xây dựng

được một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, đa dạng trên nhiều mặt phục vụ cho công tác

thẩm định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định còn hạn chế,

chưa ứng dụng những phầm mền hiện đại để phân tích tính toán nhiều chỉ tiêu phức

tạp mà thủ công không làm được.

 Tổ chức thẩm định

Tuy rằng, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã xây dựng một quy trình

thống nhất cho công tác thẩm định song với mỗi lĩnh vực, mỗi ngành khác nhau vẫn cần

có những quy định hướng dẫn cụ thể vì sự khác biệt giữa các ngành không thể áp dụng

cứng nhắc một quy trình được.
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 Sự chú trọng của Ngân hàng đối với công tác thẩm định

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thẩm định dự án còn chưa làm được, chưa

có một chương trình đào tạo, phát triển tổng thể, cơ bản cho đội ngũ cán bộ thẩm định

ở chi nhánh. Công tác thẩm định là một công tác vất vả đòi hỏi sự hiểu biết nhiều mặt

trên nhiều lĩnh vực. Khi đưa ra một quyết định phải có một trình độ tổng hợp cao.

Những cán bộ làm công tác này mới phần nào đáp ứng được yêu cầu của quá trình

thẩm định, vì họ mới chuyển sang nền kinh tế sôi động và hiện đại, những dự án đầu

tư ngày càng lớn và nhiều rủi ro cao. Họ chưa tiếp thu được các “công nghệ” thẩm

định tiên tiến.

2.3.2.3. Nguyên nhân khách quan

 Về phía khách hàng

Một số doanh nghiệp làm ăn theo lối tạm bợ chưa có định hướng kế hoạch lâu

dài, không coi trọng uy tín của chính họ sãn sàng làm mọi chuyện để rút vốn của Ngân

hàng. Bằng những thủ đoạn như lập dự án giả để lấy tièn sử dụng sai mục đích, đưa ra

mức doanh thu quá cao để làm tăng tính khả thi của dự án…

Một số dự án vay vốn Ngân hàng chỉ là một phần, một mảng của dự án phát

triển tổng thể của doanh nghiệp, có trường hợp doanh nghiệp vay vốn đầu tư một thiết

bị lẻ trong dây chuyền sản xuất… Như vậy, việc tính toán hiệu quả kinh tế của dự án

rất khó khăn và thường là tính doanh thu, chi phí lợi nhuận chung của cả dây chuyền,

hoặc toàn doanh nghiệp.

Định hướng phát triển kinh tế của từng ngành, từng địa phương trong tổng công

ty chưa cụ thể, chưa khả thi hoặc chủ trương của các ngành hữu quan không thống

nhất dẫn đến tình trạng khó khăn cho công tác thẩm định và quyết định cho vay ở chỗ,

xét về mặt tài chính thì đạt nhưng xét về mặt kinh tế - xã hội thì không được, có thể tại

doanh nghiệp hoạt đông thì thiếu sản phẩm đó nhưng trên bình diện chung thì là thừa

và ngược lại ngoài ra những quy hoạch phát triển kinh tế không ổn định sẽ làm dự án

ngừng hoạt động.

 Về môi trường thẩm định

Các văn bản quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, hệ thống

kế toán ... của cấp Nhà nước còn chồng chéo, chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, lại hay thay
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đổi gây khó khăn cho việc thẩm định. Việc định hướng, quy hoạch phát triển vùng, địa

phương chưa ổn định, cụ thể cùng với sự can thiệp quá nhiều trong hoạt động cho vay

của các bộ, ngành, UBND các cấp đã làm giảm hiệu quả công tác thẩm định.

Ngành Ngân hàng tuy đã có những tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn còn những yếu

kém trong cơ chế hoạt động, điều hành, cạnh tranh, công nghệ Ngân hàng còn lạc hậu.

Bên cạnh đó quan hệ của các NHTM Việt Nam chưa chặt chẽ chưa có sự phối hợp, hỗ trợ

lẫn nhau trong thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án ở từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Vai

trò chỉ đạo trong hướng dẫn, hỗ trợ quản lý của Nhà nước về thẩm định chưa tốt.

Việc thực hiện pháp lệnh kế toán, thống kê chưa nghiêm túc, đại đa số các số

liệu quyết toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ kiểm toán

bắt buộc. Số liệu phản ánh không chính xác thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh

đặc biệt là khối kinh tế ngoài quốc doanh.

Việc tổng hợp thông tin, đánh giá xếp loại doanh nghiệp hiện chưa có cơ quan

nào chính thức thực hiện. Như ở Mỹ có hai tổ chức đánh giá hoạt động của doanh

nghiệp, xếp loại doanh nghiệp theo các chỉ số tài chính. Họ có thể sắp xếp thứ tự theo

năng lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả… Để có thể căn cứ vào

đó mà bỏ vốn đầu tư của mình các doanh nghiệp xếp hạng cao thì mức độ rủi ro đầu tư

càng nhỏ.
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ

3.1. Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàn TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế

Trong năm 2013, những khó khăn trong hoạt động tín dụng của ngành ngân

hàng khiến cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

cũng bị ảnh hưởng, giảm hiệu quả. Tuy nhiên, nhờ chất lượng tín dụng tương đối tốt

nên nguồn thu từ tín dụng của NHQĐ khá ổn định. Ngân hàng không phải trích lập dự

phòng nhiều, các khoản nợ xấu phát sinh ít đã giúp Ngân hàng TMCP Quân đội Huế

duy trì được mức lợi nhuận khá cao và ổn định so với các ngân hàng khác

(ĐVT:triệu đồng)

(Nguồn: vneconomy.vn)

Biểu đồ 3: Lợi nhuận trước thuế bình quân

mỗi nhân viên Ngân hàng tạo ra 9 tháng năm 2013
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Qua biểu đồ trên có thể thấy rằng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

trong 9 tháng đầu năm 2013 đứng đầu trong 8 Ngân hàng khi mỗi nhân viên tạo ra gần

409.000.000 đồng lợi nhuận. Càng về sau, NHQĐ dần dần khẳng định được vị trí của

mình trong ngành Ngân hàng tại Thừa Thiên Huế

Với mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

nhằm gia tăng lợi ích cho Cổ đông trên cơ sở bảo toàn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, Ngân

hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế đã lên kế hoạch cụ thể cho năm 2013 theo định

hướng sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp với đội

ngũ cán bộ được nâng cao nghiệp vụ và hệ thống công nghệ, trang thiết bị, cơ sở hạ

tầng đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất.

- Phát huy tinh thần sáng tạo và khuyến khích đề xuất đóng góp cho việc xây

dựng các phương án đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp thuộc một số lĩnh vực chọn

lọc và đầu tư vào tài sản tài chính có hiệu quả cao, phối hợp xây dựng các phương án

ủy thác và nhận ủy thác đầu tư qua ngân hàng.

- Cán bộ tín dụng  bám sát các doanh nghiệp, nắm vững thực trạng sản xuất

kinh doanh và tình hình tài chính của từng đơn vị và những diễn biến trên thị trường

có liên quan đến sản xuất kinh doanh để có đối sách trong việc đầu tư vốn, đảm bảo

các khoản đầu tư mới đạt hiệu quả và an toàn vốn tín dụng. Đồng thời, tiếp tục tìm

kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ngân hàng

TMCP Quân đội Chi nhánh Huê

- Duy trì sự ổn định về hoạt động tín dụng, khắc phục nhanh chóng có hiệu quả

các khoản nợ quá hạn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong chấp hành thể

lệ nghiệp vụ.

- Củng cố và hoàn thiện về quy trình, phương pháp và nội dung để có thể chất

lượng công tác thẩm định ngày càng đạt hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ và duy trì việc kiểm soát định kỳ, kiểm

tra đột xuất kho thế chấp tài sản.
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3.1.2. Định hướng phát triển trong công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư của

trong thời gian tới

Thẩm định tài chính dự án đầu tư với tư cách là một hoạt động có khâu tố chức,

điều hành, quy trình riêng cũng như đội ngũ cán bộ thực hiện nên trước khi đưa ra các

giải pháp hoàn thiện nó cũng cần phải có định hướng rõ ràng. Dưới góc độ ngân hàng,

cụ thể là Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế nhằm phát huy tối đa các lợi thế

tiềm năng của Chi nhánh, đạt được mục tiêu đề ra trong hoạt động đầu tư tín dụng

cũng như chiến lược phát triển chung nên có những định hướng sau:

Thẩm định tài chính dự án đầu tư phải đứng trên quan điểm của người cho vay

để xem xét tính khả thi, hiệu quả của dự án, nhận thức rõ lợi ích của Chi nhánh gắn bó

chặt chẽ với lợi ích của dự án.

Thẩm định dự án không chỉ hướng tới phục vụ cho các mục tiêu lợi ích cục bộ

của ngân hàng mà còn phải góp phần thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế

chung của ngành, của địa phương và của đất nước trong mỗi giai đoạn

Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư phải được quán triệt trong toàn hệ

thống, không chỉ các cán bộ trực tiếp thực hiện thẩm định mà cả các bộ phận khác với

những mức độ yêu cầu cho công việc khác nhau.

Thẩm định tài chính dự án đầu tư phải được tiến hành thường xuyên liên tục với

tất cả các dự án xin vay, với cả 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi cho vay.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư cho vay vốn trung và dài hạn, nhất là trong thời

gian này thế mạnh của NHQĐ là khuyến khích hỗ trợ cho vay mua nhà, tiêu dùng cá

nhân và đầu tư phát triển. Đây được coi là thế mạnh và phương án chiến lược của

NHQĐ

- Phát triển thẩm định tài chính dự án đầu tư theo hướng phù hợp với tính đa

dạng trong đầu tư. Cung ứng vốn cho nền kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Coi

đây là .thế mạnh trong hoạt động cạnh tranh và kinh doanh của ngân hàng.

Để thực hiện tốt các định hướng mà Chi nhánh đã đề ra trong thời gian tới thì

chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư càng cần được quan tâm chú

trọng hơn nữa. Trong thời gian qua Chi nhánh hoạt động có hiệu quả nhưng vẫn còn

nhiều hạn chế, nợ xấu vẫn còn tồn đọng ... Hiện nay, khách hàng của Chi nhánh ngày
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càng nhiều cũng như các món vay ngày càng lớn cùng với sự cạnh tranh ngày càng

khốc liệt giữa các ngân hàng trong cơ chế thị trường thì việc nâng cao chất lượng công

tác thẩm định tài chính dự án đầu tư là một tất yếu khách quan để Chi nhánh có thể tồn

tại và phát triển.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP

Quân đội Chi nhánh Huế

Với thực trạng và những hạn chế trong công tác thẩm định trong cho vay dự án

đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế, luận văn xin đưa ra một số giải

pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại Chi nhánh như sau:

3.2.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định trong cho vay DAĐT

Quy trình thẩm định tại Ngân hàng còn qua nhiều giai đoạn thủ tục, hướng dẫn vẫn

còn mang tính chung chung chưa cụ thể. Quy trình này cần được hoàn thiện hơn nữa:

- Trên thực tế hiện nay Chi nhánh đang áp dụng thống nhất Quy trình thẩm định

do Ngân hàng TMCP Quân đội ban hành chung cho toàn bộ hệ thống. Quy trình thẩm

định đó thể hiện trình tự tác nghiệp, phối hợp để thực hiện các bước công việc, xác định

rõ nội dung cơ bản cần phải tiến hành triển khai, phục vụ cho việc phán quyết tín dụng

và bảo lãnh vay vốn. Như vậy quy trình thẩm định hiện nay chỉ mang tính chất hướng

dẫn chung cho tất cả các loại dự án xin vay vốn, chưa có những hướng dẫn thẩm định cụ

thể cho từng loại dự án xin vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, mỗi dự án có những đặc

điểm tính chất khác do vậy cần phải có hướng dẫn trình tự thẩm định cụ thể cho từng

loại dự án. Tức là trong quy trình thẩm định cần đưa ra các quy trình, trình tự tác nghiệp

phân chia theo từng loại dự án đầu tư. Điều này góp phần đảm bảo tính chính xác trong

công tác thẩm định tài chính nói riêng cũng như công tác thẩm định dự án đầu tư nói

chung. Những dự án thuộc các ngành, lĩnh vực đặc thù đòi hỏi quy trình và phương

pháp cụ thể và riêng biệt:

+ Đối với dự án sản phẩm mới: chú trọng nghiên cứu khả năng đáp ứng sản phẩm

cho thị trường, nghiên cứu về cạnh tranh, tính toán hợp lý công suất của máy móc thiết bị.

+ Đối với dự án đầu tư thay thế đổi mới TSCĐ: Cần chú trọng phân tích đánh

giá về mặt kỹ thuật, công nghệ... cán bộ thẩm định cần tham khảo thêm ý kiến chuyên

gia trong cùng lĩnh vực.
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+ Đối với việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt, cần mở rộng thẩm quyền cho

các chi nhánh kết hợp hoàn thiện ở khâu thẩm định tại chi nhánh chặt chẽ hơn sẽ giúp

nhanh gọn trong thủ tục thẩm định, tiết kiệm được thời gian cho khách hàng và ngân

hàng. Với những dự án khó lớn, khó thẩm định hoặc có những nội dung mà chi nhánh

không có đủ khả năng và điều kiện thẩm định thì sẽ được chuyển lên cấp tái thẩm định

cao hơn.

- Quy định rõ ràng hơn nữa trách nhiệm của từng khâu, từng cán bộ làm tăng

tính chắc chắn trong quá trình thẩm định. Quy trình hiện tại của ngân hàng đã được

đánh giá là tương đối hiệu quả nhưng nếu ta quy định rõ ràng trách nhiệm của từng

khâu, từng cá nhân cán bộ thẩm định thì có thế giảm bớt số công đoạn trong quá trình

thẩm định như kiểm soát, phê duyệt, những công việc chỉ cần làm một lần, như vạy

làm giảm bớt chi phí của quá trình thẩm định.

- Giảm bớt các giai đoạn thủ tục thẩm định, các khâu trình hồ sơ. Thủ tục ở đây

tương đối gọn nhẹ nhưng vẫn có những thủ tục không cần thiết làm mất thời gian và

chi phí cho cả ngân hàng và doanh nghiệp xin vay.

- Thực hiện chuyên môn hóa cán bộ vào từng lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực

có tính chất đặc thù để công  thẩm định chuyên nghiệp hơn, chính xác hơn và có thể

tạo điều kiện để giảm bớt các khâu trình duyệt hồ sơ. Mỗi cán bộ chịu trách nhiệm

chính về một lĩnh vực, dự án thuộc lĩnh vực nào thì do cán bộ lĩnh vực đó chịu trách

nhiệm chính về việc thẩm định.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.

Chi tiết, đa dạng hóa các khoản mục và sự hỗ trợ của phần mềm tính toán chuyên biệt.

Cần chi tiết hóa các tiêu chí xếp loại doanh nghiệp như tiêu chí tài chính, tiêu chí phi

tài chính… Đánh giá mức độ tín nhiệm của ngân hàng với từng thang điểm khác nhau.

3.2.2. Giải pháp về các nội dung tính các chỉ tiêu tài chính

 Về việc tính lãi suất chiết khấu của dự án đầu tư:

 Sử dụng tỷ suất chiết khấu hợp lý khi thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án

Khi nghiên cứu các chỉ tiêu thẩm định tài chính DAĐT chúng ta thấy các chỉ

tiêu như NPV, IRR, P/C đều có chung một nhược điểm là phụ thược vào tỷ suất chiết

khấu, việc sử dụng tỷ suất chiết khấu không hợp lý có thể làm thay đổi hiện giá dòng
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tiền từ âm sang dương hay ngược lại do đó có thể đảo ngược kết quả của việc ra quyết

định. Vì vậy, phải xác định và xây dựng nguyên tắc thống nhất tỷ suất chiết khấu như

thế nào cho phù hợp với các loại dự án khác nhau để kết quả thẩm định tài chính dự án

đạt độ tin cậy cao, phản ánh được chi phí của các nguồn vốn sử dụng trong dự án.

 Cần quan tấm đến yếu tố lạm phát và tỷ giá khi thẩm định hiệu quả tài chính

của DAĐT

Lạm phát và tỷ giá hối đoái là hai yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tài

chính dự án, đặc biệt là đối với các dự án có hàng hóa ngoại thương trong thời kỳ có

biến động mạnh về lạm phát và tỷ giá. Sự tác động của hai biến rủi ro này có thể tác

động làm hiện giá dòng tiền của dự án từ dương sang âm và ngược lại.

Do đó để đảm bảo hiện giá dòng tiền của dự án phản ánh tác động của lạm

phát, tỷ giá đến các giá trị thực của dự án, khi xây dựng DAĐT cũng như quá trình

thẩm định tài chính cần thiết phải tiến hành điều chỉnh phân tích dự án theo lạm

phát, tỷ giá. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích, cần thiết nhất quán trong việc đưa

yếu tố lạm phát, tỷ giá vào các dòng thu chi có ảnh hưởng của lạm phát, tỷ giá để đảm

bảo tính khách quan, không bỏ sót nhằm tránh bóp méo kết quả dòng ngân lưu.

 Về việc tính các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

Một là, việc xác định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh căn cứ vào

các chỉ tiêu NPV, IRR, PI,BCR,Thời gian thu hồi vốn đầu tư.. Đây là các chỉ tiêu cơ

bản để xác định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư nhưng để xác định chính xác cán

bộ thẩm định cần tính một số chỉ tiêu khác như:

Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư nói lên mức độ thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận

thuần thu được hằng năm, dùng để so sánh giữa các dự án. Tỷ suất này phải cao hơn

lãi suất tiền gửi ngân hàng mới khuyến khích người có tiền đầu tư vào kinh doanh. Dự

án có nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư mới nâng cao được khả năng trả nợ của dự án,

giảm bớt rủi ro từ các khoản vay này và tăng cuờng khả năng sinh lời của ngân hàng.

Hai là, Chi nhánh cần chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu dự án đầu tư ở

trạng thái động (Hiện nay, công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh đã

đề cập đến việc thẩm định độ nhạy của dự án). Việc nghiên cứu hiệu quả của dự án

đầu tư trong điều kiện một hoặc một số yếu tố của dự án thay đổi giúp ngân hàng thấy
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được độ ổn định của các kết luận về hiệu quả tài chính của dự án, tránh được những rủi

ro có thể xảy ra trong tương lai của dự án.

Để thực hiện được điều này, cán bộ thẩm định cần phải lựa chọn được các yếu

tố không an toàn, cho các yếu tố này thay đổi theo một tỷ lệ nhất định so với số liệu

ban đầu rồi tính lại các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án theo sự thay đổi này.

Điều quan trọng khi sử dụng phương pháp này là phải dự đoán được xu hướng

và mức độ thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng. Đây cũng là cơ sở để xác định yếu tố

nào có tác động lớn nhất đến dự án nhằm đánh giá mức độ an toàn của dự án để từ đó

có những biện pháp điều chỉnh dự án thích hợp.

Tuy nhiên hiện nay Chi nhánh mới chỉ dừng lại ở việc tính các chỉ tiêu hiệu quả

tài chính khi một hoặc một số các yếu tố thay đổi mà chưa đi đến phân tích các kết quả

tính được. Vì vậy, cán bộ thẩm định ngoài việc tính các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của

dự án trong điều kiện các yếu tố của dự án thay đổi còn phải tiến hành phân tích các

kết quả thu được. Có như vậy mới có thể nâng cao được chất lượng công tác thẩm định

tài chính dự án đầu tư.

Trong phân tích tình huống, Chi nhánh mới chỉ đề cập đến 1 yếu tố doanh thu

làm ảnh hưởng đên kết quả NPV, vì vậy Chi nhánh cần đưa ra tính hiệu quả tài chính

của dự án ở phương án tốt nhất khi có nhiều yếu tố thay đổi(chi phí nguyên vật liệu

đầu vào thấp nhất, giá bán sản phẩm và công suất cao nhất...), phương án xấu nhất (chi

phí nguyên vật liệu đầu vào cao nhất, giá bán sản phẩm và công suất thấp nhất,...) và

xác suất cụ thể của từng phương án. Từ đó xác định mức độ rủi ro lớn nhất và thấp

nhất của dự án.

3.2.3. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin cho dự án

Để đảm bảo cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư đạt được chất lượng

cao thì trước hết cán bộ thẩm định cần phải xác minh lại tính chính xác của các số liệu

do chủ đầu tư cung cấp trong hồ sơ xin vay vốn. Điều này có ý nghĩa hết sức quan

trọng vì các số liệu đó sẽ là các cơ sở để cho cán bộ thẩm định có thể tính toán, lập

bảng dòng tiền của dự án đầu tư dựa trên các căn cứ khoa học, đảm bảo tính chính xác.

Như vậy đầu tiên cán bộ thẩm định cần xác định tính chính xác của các thông số nhập

vào như: giá trị nguyên vật liệu đầu vào, giá bán sản phẩm đầu ra,... từ đó tính toán các

chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
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Một là, chi phí của dự án đầu tư phải được xác định căn cứ vào hệ thống quy

định của ngành và của nhả nước. Vì vậy cán bộ thẩm định cần phải nghiên cứu các dự

án tương tự trong cùng một ngành để có thể đưa ra các định mức chi phí cho dự án

tương đối chính xác, đó là cơ sở để xác định tính chính xác chi phí của dự án.

Ngoài hệ thống quy định của ngành, cán bộ thẩm định còn cần nghiên cứu hệ

thống pháp luật của Nhà nước liên quan đến dự án để đảm bảo các định mức chi phí

của dự án được xây dựng vùa đảm bảo quy định của ngành vừa đảm bảo quy định của

pháp luật. Do đó Chi nhánh cần thường xuyên cập nhật những điều chỉnh pháp luật có

liên quan đến công tác thẩm định kết hợp với việc nghiên cứu các dự án cùng ngành

với thông số kỹ thuật tương ứng.

Hai là, doanh thu của dự án đầu tư phải được xác định căn cứ vào công suất hoạt

động của máy móc thiết bị và dự tính giá bán sản phẩm của dự án trên thị trường:

Đối với việc xác định công suất hoạt động của máy móc thiết bị, cán bộ thẩm

định cần tiến hành thẩm định khía cạnh kỹ thuật một cách cẩn thận: công nghệ dự án

sử dụng, số năm hoạt động của công nghệ,... để từ đó có thể xác định công suất hoạt

động của thiết bị sản xuất ra sản phẩm của dự án. Việc xác định công suất khả thi của

dự án cần phải căn cứ vào: nghiên cứu thị trường, trình độ kỹ thuật của máy móc thiết

bị, khả năng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, khả năng và chi phí về

vốn đầu tư,... Ví dụ, trong những năm đầu do nhiều khó khăn khác nhau về kỹ thuật,

sản xuất, tiêu thụ,... thì dự kiến sử dụng 40-50% công suất sau đó mới có thể đạt mức

công suất thực tế khả thi.

Đối với việc dự tính giá bán sản phẩm của dự án, cán bộ thẩm định cần phải

nâng cao khả năng dự báo, dự đoán, thu thập và phân tích thông tin để có thể dự đoán

chính xác sự biến đổi giá bán sản phẩm trong từng năm. Thông thường trong phân tích

cán bộ thẩm định giả định giá bán sản phẩm cố định qua các năm nhưng điều này

không đúng trong thực tế. Vì dự án hình thành và được thực hiện trong môi trường

kinh tế đầy biến động, chịu sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan

không chỉ ở trong nước như: chính sách của nhà nước, nhu cầu tiêu dùng của người

dân,... mà còn ở nước ngoài với sản phẩm của dự án là sản phẩm xuất khẩu. Do vậy

khả năng dự đoán, nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường là một trong những yếu

tố cần thiết của cán bộ thẩm định.
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Như vậy chất lượng của các dữ liệu đầu vào tính toán hiệu quả tài chính  phụ

thuộc nhiều vào chất lượng của các bước thẩm định trước đó như: thẩm định khía cạnh

thị trường, thẩm định khía cạnh kỹ thuật,... Do đó để nâng cao chất lượng công tác

thẩm định tài chính dự án đầu tư cần hoàn thiện các bước thẩm định trước đó bởi đó là

các thông số đầu vào trong tính toán hiệu quả tài chính.

3.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực

Chất lượng của công tác thẩm định dự án đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào trình

độ, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ. Với yêu cầu của công tác thẩm định

dự án đầu tư ngày càng cao, đòi hỏi người cán bộ làm công tác thẩm định phải có kiến

thức sâu rộng mới có đủ năng lực để xem xét, đánh giá các dự án phức tạp cả về kinh

tế và kỹ thuật. Vai trò của cán bộ thẩm định trong việc hạn chế rủi ro tín dụng cho

ngân hàng là hết sức quan trọng. Việc chú trọng nâng cao năng lực cán bộ thẩm định là

một trong những biện pháp hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm

soát tốt và giảm thiểu rủi ro từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân

hàng. Nâng cao năng lực cán bộ thẩm định ở đây bao gồm cả năng lực về nghiệp vụ và

đạo đức nghề nghiệp.

Thứ nhất, ngân hàng phải có chính sách thẩm định chi tiết rõ ràng, phân quyền

phán quyết cụ thể, quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho từng bộ phận liên quan đến

việc xét duyệt cho vay, từ việc đánh giá tình hình tài chính của khách hàng, đến đánh

giá hiệu quả của dự án cho vay, đánh giá khả năng trả nợ, thời gian thu hồi nợ... Đồng

thời, trang bị và khuyến khích cho cán bộ thẩm định hiểu rõ vai trò quan trọng của

công tác thẩm định, cũng như việc vận dụng các phương pháp thẩm định trong việc

xem xét, đánh giá dự án đầu tư.

Thứ hai, giám sát việc thực hiện đúng quy trình đánh giá hiệu quả tài chính,

kiểm tra tính xác thực của kết quả thẩm định. Nội bộ chi nhánh có thể tổ chứ kiểm tra

chéo để đảm bảo và nâng cao tính trung thực, chính xác trông việc công tác thẩm định

nói chung và thẩm định hiệu quả dự án nói riêng.

Thứ ba, bố trí cán bộ thẩm định phải được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với

năng lực chuyên môn của bản thân cũng như lĩnh vực được phân công. Lựa chọn đúng

người, đúng việc và phải thật sự khách quan, công tâm.
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Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ từ nghiệp vụ chuyên môn

tới phẩm chất đạo đức của người cán bộ. Cần phải có những biện pháp để tăng cường

đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thẩm định dự án, nâng cao

trình độ, tăng cường mối quan hệ giữa cơ sở thực tế với việc đào tạo để xây dựng đội

ngũ cán bộ làm công tác thẩm định. Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của công

tác thẩm định về sau.

Thứ năm, phải gắn quyền lợi với trách nhiệm của cán bộ thẩm định dự án. Cần

có những quy định rõ ràng, chi tiết và cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ

làm công tác thẩm định để mọi thành viên lấy đó làm hướng phấn đấu. Có chính sách

ưu đãi và khen thưởng nhằm giúp cho việc tăng cường trách nhiệm, ý thức và tinh thần

vươn lên tự hoàn thiện của mỗi cán bộ. Khuyến khích phát huy sáng kiến, tổ chức phát

động các phong trào thi đua liên quan đến nghiệp vụ thẩm định, các phong trào thi đua

trong việc áp dụng các phương pháp mới trong thẩm định dự án đầu tư. Điều đó sẽ góp

phần nâng cao chất lượng thẩm định bao gồm cả thẩm định hiệu quả tài chính.

Thứ sáu, hiện nay tuy chi nhánh đã thành lập phòng tín dụng doanh nghiệp

chuyên phụ trách những khoản vay của các doanh nghiệp nhưng việc thẩm định dự án

thì chỉ do 1, 2 người đảm nhiệm. Với tình hình kinh tế ngày càng phát triển, các dự án

đầu tư được mở rộng thì nhân lực cho việc thẩm định dự án là hết sức cần thiết. Hơn

nữa, công tác thẩm định có ý nghĩa rất quan trọng và đòi hỏi tính chuyên môn cao . Vì

vậy, Ngân hàng nên lập một tổ thẩm định dự án riêng, chuyên trách mảng dự án đầu tư

3.2.5. Các giải pháp khác

Thực hiện xúc tiến mối quan hệ lâu dài với khách hàng nhằm giám sát đầy đủ và

chủ động từ đó tạo thuận lợi cho việc thẩm định khi có phát sinh dự án vay vốn mới.

Sử dụng phần mềm lưu trữ hồ sơ của khách hàng nhằm tái sử dụng các thông

tin cần thiết khi khách hàng có yêu cầu muốn vay lại.
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế trong những

năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. Theo thống kê gần đây nhất của Phòng

Quản lý tín dụng, số lượng các dự án đảm bảo thanh toán gốc và lãi theo kỳ hạn trung

bình giai đoạn 2011 – 2013 đạt trên 97%. Đây là tỷ lệ rất cao đối với hoạt động cho

vay dự án của Ngân hàng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được thực trạng công tác

thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế trong giai đoạn

2011 – 2013 đó là: quy trình thẩm định DAĐT của Ngân hàng được phân cấp một

cách chi tiết từ trên xuống dưới, thống nhất chung cho toàn hệ thống Ngân hàng

TMCP Quân đội, tạo điều kiện cho các Chuyên viên thực hiện chính xác và có thể

kiểm tra nhanh chóng, hiệu quả hơn về hồ sơ xin vay vốn của DA. Số lượng DA được

thẩm định và được duyệt tăng theo từng năm. Tỷ lệ DA bị từ chối cho vay chiếm tỷ lệ

tương đối thấp có thể chấp nhận được, chỉ từ 6,29% đến 8%. Tổng số DA được thẩm

định và xét duyệt cho vay trong ba năm qua là 582 DA. Trong đó có 103 DA có tổng

dự toán thấp hơn thực tế khiến cho việc thực hiện DA gặp khó khăn về nguồn vốn,

chậm trễ về thời gian. Số DA có dự toán vốn cao hơn thực tế là 43 DA đã làm lãng phí

nguồn vốn. Thời gian thẩm định đã được rút ngắn so với trước đây. Từ đó giúp chủ

đầu tư không bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của

doanh nghiệp. Tổng số DA hoạt động có hiệu quả là 466 DA, chiếm tỷ lệ khá cao

80,07%. Hầu hết các DA đều đã thực hiện đúng với mục tiêu đề ra ban đầu. Trong

năm 2011, nợ xấu của NHQĐ Chi nhánh Huế chỉ 479 triệu đồng, tương đương 0,06%

tổng dư nợ. Sang năm 2012, nợ xấu là 839 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ.

Năm 2013, do hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân gặp phải những khó khăn nhất

định nên tỷ lệ nợ xấu tăng lên đến 1,11%. So với tình hình chung của các NHTM khác,

tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế vẫn ở trong tầm kiểm soát

được. Doanh số cho vay trong năm 2012 tăng vượt trội so với năm 2011, tăng 118.990

triệu đồng. Bước sang năm 2013, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế,

NHQĐ đã biết các lựa chọn khách hàng tiềm năng và quá trình thẩm định DAĐT đạt
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hiệu quả nên nhờ đó các hợp đồng vay dài hạn cũng tăng lên đến 407.052 triệu đồng,

chiếm 41,59% trong cơ cấu doanh số cho vay của năm. Năm 2013, nền kinh tế lạm

phát, tâm lý ngại khi quyết định vay vốn đã ảnh hưởng đến doanh số thu nợ của Ngân

hàng. Trong năm này, doanh số thu nợ của khách hàng tổ chức đạt 406.145 triệu đồng,

chiếm 41,57%. Tổng doanh số thu nợ năm 2013 giảm 0,81 so với năm 2012. Dư nợ tín

dụng trong năm 2013 tăng lên đến 907 triệu đồng, cao hơn rất nhiều lần so với các

năm trước đó. Nghiên cứu tỷ lệ các nhóm nợ phân theo tổng dư nợ thì nợ nhóm 3 (nợ

dưới tiêu chuẩn) luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây cũng chính là tỷ lệ nợ xấu của Ngân

hàng trong năm 2011 và năm 2012. Sang năm 2013, cùng với sự gia tăng của nhóm nợ

này, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đã nâng tổng nợ quá hạn

của năm lên đến 1.424 triệu đồng, tăng 69,73% so với năm 2012.

Tuy còn một số tồn tại và hạn chế nhưng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Huế vẫn đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, cùng những chính sách ưu đãi về lãi

suất nên đã tạo được lòng tin cho khách hàng, thu hút được các nhà đầu tư tham gia

vay vốn. Qua đó cũng đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện quá trình thẩm định một

cách linh hoạt phù hợp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất

lượng thẩm định DAĐT, giúp Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế ngày càng

phát triển, trở thành một trong những NHTM lớn mạnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Kiến nghị

 Đối với với Ngân hàng Nhà nước

Một là, hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin tín dụng (CIC ) tại địa

phương để cung cấp thông tin cho các NHTM.

Hai là, Ngân hàng Nhà nước cần ban hành một quy trình trong thẩm định tài chính

cho từng loại dự án cụ thể phù hợp với thực tiễn Việt Nam đồng thời hoà nhập dần với

thông lệ quốc tế. Chẳng hạn như việc tính các chỉ tiêu điểm hoà vốn, IRR,… của dự án

trong điều kiện có lạm phát cũng như mốc để so sánh các chỉ tiêu đó nhằm đưa ra quyết

định cho vay hay không, hoặc quan điểm về việc tính nguồn trả nợ hàng năm..

Ba là, Ngân hàng Nhà nước cần chú trọng hỗ trợ các ngân hàng thương mại

trong việc nâng cao nghiệp vụ thẩm định tài chính cũng như phát triển đội ngũ cán bộ

thẩm định, trợ giúp về mặt thông tin cũng như kinh nghiệm thẩm định tài chính.
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 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam Nam là một trong những ngân hàng

thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, do đó cần có hành động góp phần nâng cao

chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tai Chi nhánh Huế.

Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ đồng thời thường xuyên cập nhật từ nhiều

nguồn khác nhau cũng như đảm bảo tính chính xác, tin cậy, kịp thời của các nguồn

thông tin.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ thẩm định ở

Chi nhánh.

Ban hành một chính sách tín dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng,

làm định hướng cho hoạt động của Chi nhánh. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện quy

trình thẩm định, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống ngân hàng.

Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm, báo cáo kinh nghiệm trong toàn bộ hệ

thống ngân hàng về lĩnh vực thẩm định tài chính dự án đầu tư.

Tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho Chi nhánh hoạt động, trang bị cho Chi

nhánh những phần mềm hữu hiệu để tiến hành công tác thẩm định tài chính dự án đầu

tư có hiệu quả.

 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế

Lãnh đạo Ngân hàng nói chung và chuyên viên thẩm định nói riêng cần tạo

dựng mối quan hệ tốt với nhân dân và cán bộ địa phương, nơi địa bàn mình phụ trách

để có thể dễ dàng thu thập thông tin về khách hàng một cách đáng tin cậy và kịp thời.

Nên tìm hiểu và nắm vững địa bàn, điều này giúp cho chuyên viên thẩm định

tiết kiệm cả về thời gian và chi phí.

Cần đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức cũng như thiết bị cho các chuyên viên

thẩm định. Bên cạnh yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì yếu tố nhạy bén và

kinh nghiệm nghề nghiệp là rất quan trọng, giúp các chuyên viên có thể nhận biết được

những điều mà khách hàng che đậy.

Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là chuyên viên thẩm định. Bởi một nhân

viên tha hóa có thể làm sai lệch kết quả thẩm định cũng như dẫn đến những tổn thất to

lớn cho Ngân hàng.
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Trong quá trình thẩm định, yêu cầu chuyên viên thẩm định tuân thủ đúng

nguyên tắc và tiến trình thẩm định, không nên bỏ qua hay nhảy bước.

Để thực hiện việc đánh giá các chỉ tiêu và chỉ số tài chính đòi hỏi chuyên viên

thẩm định phải có trình độ nhất định để phân tích các chỉ tiêu này. Tùy vào các dự án

mà chuyên viên sử dụng linh hoạt các chỉ tiêu đánh giá, phân tích cụ thể. Chính  vì vậy

công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ thẩm định là hoàn toàn cần thiết để hỗ

trợ cho công việc quan trọng và khó khăn của họ.

 Đối với chủ đầu tư (khách hàng vay vốn)

Chủ đầu tư cần trung thực, khách quan trong viêc cung cấp thông tin cho Chi

nhánh. Cần xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo

tính chính xác, kịp thời.. của các thông tin cung cấp cho Chi nhánh.

Chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng công tác lập DAĐT, nghiên cứu kỹ lưỡng

các khía cạnh như: mục tiêu và sự cần thiết phải đầu tư, khía cạnh thị trường, khía

cạnh kỹ thuật.. để có thể lập một dự án có tính khả thi cao, góp phần tiết kiệm chi phí,

thời gian thẩm định cho Chi nhánh. Điều này cũng giúp cho dự án nhanh chóng được

xét duyệt cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Chủ đầu tư cần phối hợp với Chi nhánh trước, trong và sau khi kí hợp đồng tín

dụng. Nếu có gì bất lợi xảy ra với dự án cần nhanh chóng thông báo cho Chi nhánh để

cùng nhau tìm phương án giải quyết.

Đề tài của luận văn tuy khá hạn hẹp song lại rất có ý nghĩa bởi tính phức tạp

cũng như tầm quan trọng của thẩm định DAĐT đối với hoạt động của NHTM. Em rất

mong nhận được sử chỉ bảo nhiệt tình cũng như những đóng góp quý báu của quý

Thầy Cô giáo để bài viết của em được hòa thiện hơn. Một lần nữa, em xin chân thành

các anh chị cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế và quý Thầy

Cô đã giúp em hoàn thành khóa luận này.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 : QUY TRÌNH TÁI THẨM ĐỊNH TẠI HỘI SỞ

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trách  nhiệm Bước Quá trình Chứng từ liên quan

P.QLTD/VP.H
ĐQT B1

- CV đề nghị cấp TD
của KH/ CV đề nghị
mời đồng tài trợ
- Danh mục vay của
KH
- Báo cáo tình hình
HĐKD
- Giấy phép hoạt động
KD
- Bảng theo dõi hồ sơ
TD của KH

P.QLTD B2
- HSTD
- Thông tin CIC về
KH

P.QLTD
/Thành viên
HĐQLTD

B3

- HSTD
- Báo cáo tiền khả thi
DA
- Báo cáo khả thi DA

P.QLTD B4 - HSTD
- Báo cáo TĐDA

HĐTĐ DA B5

- HSDT
- Báo cáo TĐDA
- Biên bản phán quyết
cấp TD

P.QLTD B6
- HSTD
- Thông báo kết quả
cấp TD DA
- Thư mời

Tiếp nhận nhu cầu
cấp TD của KH

Thu thập và phân công kiểm
tra, thẩm định HSTD của

KH

Xác minh thực tế KH

Tổng hợp

Phê duyệt

Thông báo đến KH/mời
TCTD

Chuyển HSTD về Chi
nhánh và lưu HSTD




